
	
	TOÁN

	  
	BÀI HỌC ĐẦU TIÊN


    I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết: 

    1. Kiến thức  

    - Giúp HS nhận biết  những việc thường phải làm trong tiết học Toán.
    - Bước đầu biết yêu cầu cần đạt được trong học tập toán 1.
     2. Kĩ năng: HS có kĩ năng mở sách, gấp sách...            

   3. Thái độ: Rèn tính chăm chỉ, tự tin, cẩn thận, ham hiểu biết và hứng thú trong học    tập môn Toán.

   II. Đồ dùng dạy học

· Sách Toán 1.

· Bộ thực hành toán 1.

   III. Hoạt động dạy học 
	Thời gian
	Nội dung dạy học chủ yếu
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	2’
	A. Khởi động
	Phương pháp Kiểm tra - Đánh giá.
	

	
	
	Cả lớp hát và vận động theo nhạc.
	

	33’
	B. Bài mới
	Phương pháp Gợi mở - Vấn đáp -Luyện tập.
	

	
	1. Hướng dẫn sử dụng sách Toán 

- Bìa sách có in chữ toán 1 và hình ảnh các bạn học sinh cùng các dụng cụ học toán.

- Trang 3 là nội dung phần đầu tiên trong chương trình toán 1 cùng hình ảnh con số và hình vẽ liên quan đến những nội dung đó.

- Trang 4-5 là bài " Tiết học đầu tiên" mà chúng ta sẽ học hôm nay.

- Sau "Tiết học đầu tiên", mỗi tiết học có 1 phiếu. Tên của bài học đặt ở đầu trang. Mỗi phiếu thường có phần bài học và phần thực hành.

2. Hướng dẫn làm quen với các hoạt động học tập Toán 

+ HS lớp 1 thường có những hoạt động nào?

+ HS lớp 1 thường hoạt động như thế nào?

+ HS lớp 1 thường sử dụng những dụng cụ học tập nào?

3. Giới thiệu các yêu cầu cần đạt sau khi học Toán 1

- Đếm, đọc số, viết số, so sánh hai số,...

- Làm tính cộng, tính trừ.

- Nhìn hình vẽ nêu được bài toán rồi nêu phép tính giải bài toán

- Biết giải các bài toán

- Biết đo độ dài, biết hôm nay là ngày thứ mấy, là ngày bao nhiêu, biết xem lịch hàng ngày
	a) Cho học sinh xem sách Toán 1 kèm lời giới thiệu: đây là quyển sách Toán 1

b) Hướng dẫn học sinh lấy sách Toán 1 và hướng dẫn Hs mở sách đến trang có bài "Tiết học đầu tiên"

c) Giới thiệu ngắn gọn về sách Toán 1:

- Hướng dẫn học sinh cách gấp sách, mở sách, giữ gìn sách (sách phải được bọc và dán nhãn đầy đủ, luôn giữ cho sách sạch sẽ, không quăn mép,...)

 - Hướng dẫn học sinh quan sát từng ảnh trong bài "Tiết học đầu tiên" và để học sinh thảo luận bằng các  câu hỏi gợi ý:

-  Tổng kết lại và giải thích một số hình ảnh (nếu cần thiết)

- Giới thiệu những yêu cầu cơ bản và trọng tâm mà hs cần đạt được sau khi học Toán 1

Sau mỗi yêu cầu được giới thiệu, giáo viên nên có ví dụ cho học sinh.

- Lưu ý các con: muốn học giỏi toán các con phải đi học đều, học thuộc bài, làm bài tập đầy đủ, chịu khó tìm tòi suy nghĩ,...


	- Lấy sách Toán 1 và mở sách đến trang có bài "Tiết học đầu tiên"

- Gấp sách, mở sách, giữ gìn sách theo Hd của cô giáo.

Thảo luận bằng các  câu hỏi gợi ý:



	2’
	Nghỉ giữa giờ
	
	Hát múa

	
	4. Giới thiệu bộ đồ dùng học Toán của học sinh

- Que tính dùng khi học đếm, các hình dùng khi học nhận biết hình, cả hai loại trên còn dùng khi học làm tính,...


	- Cho HS lấy rồi mở hộp đựng bộ thực hành toán 1.

- Lấy mẫu từng đồ dùng và yêu cầu HS lấy theo đúng như thế, nêu tên gọi của đồ dùng và yêu cầu HS nhắc lại

- Giới thiệu tác dụng của từng đồ dùng

- Hướng dẫn HS cách lấy và cất các đồ dùng và cách bảo quản các đồ dùng đó.

- Sau các con nhớ học lại cách sử dụng sách và các dồ dùng học tập
	- Lấy rồi mở hộp đựng bộ thực hành toán 1.

- Làm theo hướng dẫn của cô giáo.

	2’
	C. Củng cố - Dặn dò
	
	

	
	
	- Sau các con nhớ học lại cách sử dụng sách và các dồ dùng học tập
	


	
	                 TOÁN

	 
	                  BÀI : NHIỀU HƠN, ÍT HƠN


   I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết: 
      1. Kiến thức: HS hiểu nghĩa của từ nhiều hơn, ít hơn để áp dụng so sánh số lượng của các nhóm đồ vật.

      2. Kĩ năng:

          - Biết so sánh số lượng của hai nhóm đồ vật

          - Biết sử dụng các từ “nhiều hơn, ít hơn” để diễn tả kết quả so sánh về số lượng của hai nhóm đồ vật.

     3. Thái độ: Học sinh thêm yêu thích môn học.
   II. Đồ dùng dạy học

· Sách toán 1

· Bộ thực hành biểu diễn toán 1.

· 5 chiếc cốc và 4 chiếc thìa

   III. Hoạt động dạy học
	Thời gian
	Nội dung dạy học chủ yếu
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’
	A. Khởi động
	Phương pháp Kiểm tra - Đánh giá.
	

	
	
	- Yêu cầu hs mở bộ thực hành và lấy ra các đồ dùng theo lệnh của giáo viên
	- Mở bộ thực hành toán

	30’
	B. Bài mới
	Phương pháp Gợi mở - Vấn đáp -Luyện tập.
	

	
	1. Giới thiệu bài.

2. Giới thiệu khái niệm "nhiều hơn", "ít hơn"


	- Đưa ra hai nhóm đồ vật bất kỳ (1 số bút và 1 số vở) để làm ví dụ

- Đặt lên bàn 5 chiếc cốc và nói: "Có 1 số cốc"

- Cầm 4 chiếc thìa và nói :"Có 1 số thìa"

- Gọi 1 học sinh lên cắm vào mỗi cái cốc 1 chiếc thìa rồi hỏi học sinh: 

- Kết luận và cho học sinh nhắc lại

Cái gì còn thừa?"

- Cốc còn thừa

- Khi đặt vào mỗi cái cốc 1 cái thìa thì vẫn còn cốc chưa có thìa. Ta nói: "Số cốc nhiều hơn số thìa"

-Khi đặt vào mỗi cái cốc 1 cái thìa thì không đủ thìa để đặt vào tất cả các cốc. Ta nói: "Số thìa ít hơn số cốc"
	- 1 học sinh lên cắm vào mỗi cái cốc 1 chiếc thìa 



	2’
	Nghỉ giữa giờ
	
	Hát múa

	
	3. Hướng dẫn so sánh hai nhóm đồ vật có số lượng khác nhau 

· Ta nối một.... chỉ với một.....

· Nhóm nào còn thừa thì nhóm đó có số lượng nhiều hơn, nhóm nào thiếu thì có số lượng ít hơn

- Số chai ít hơn số nút, số nút nhiều hơn số chai...


	- Hướng dẫn học sinh quan sát từng hình vẽ trong bài học và giới thiệu cách so sánh hai nhóm đồ vật có số lượng khác nhau

- Hướng dẫn học sinh thực hành theo hai bước trên với các hình vẽ trong bài học và nêu kết luận.

- Cho học sinh lấy ra một số hình trong bộ thực hành và yêu cầu học sinh thực hành so sánh số lượng của hai nhóm hình khác nhau.

- Lưu ý HS không dùng phép đếm.
	- Quan sát theo sự hướng dẫn của cô giáo

- Thực hành theo sự hướng dẫn của cô giáo.

- Lấy ra một số hình trong bộ thực hành và  học sinh thực hành so sánh số lượng của hai nhóm hình khác nhau.

	3’
	C. Củng cố - Dặn dò
	
	

	
	- Củng cố
Trò chơi: Nhiều hơn, ít hơn.

- Dặn dò
Bài sau: Hình vuông, hình tròn
	- Học sinh nhận xét thật nhanh xem trong lớp học có các nhóm đồ vật nào và so sánh số lượng của 2 nhóm đồ vật bất kỳ.

- Nhận xét chung giờ học

- Dặn dò giờ sau.
	- Chơi theo sự hướng dẫn của cô.




	
	TOÁN 

	 
	BÀI : HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN


   I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:
      1. Kiến thức:         

          - Giúp HS nhận ra và nêu đúng tên của hình vuông, hình tròn.

          - Bước đầu nhận ra hình vuông, hình tròn từ các vật thật.                
      2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nhận biết hình ; kĩ năng tô màu và gấp hình.            

      3. Thái độ: Rèn tính chăm chỉ, tự tin, cẩn thận, ham hiểu biết và hứng thú trong học tập môn Toán.

   II. Đồ dùng dạy học

· 1 số hình vuông, hình tròn bằng bìa có kích thước, màu sắc khác nhau.

· 1 chiếc khăn mùi xoa, một chiếc gương tròn.

   III. Hoạt động dạy học 

	Thời gian
	Nội dung dạy học chủ yếu
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’
	A. Khởi động
	Phương pháp Kiểm tra - Đánh giá.
	

	
	
	- Yêu cầu học sinh so sánh số bạn nam và nữ trong lớp và kết luận.

- So sánh một số đồ vật khác trong lớp
	- 3 - 4 học sinh trả lời



	30’ 
	B. Bài mới
	Phương pháp Gợi mở - Vấn đáp -Luyện tập.
	

	
	1. Giới thiệu bài.

-Mỗi đồ vật trong cuộc sống của chúng ta đều có hình dạng, hôm nay cô và các con sẽ cùng học về hình vuông và hình tròn

2. Giới thiệu hình vuông

Đây là hình vuông


- Khăn mùi xoa, viên gạch hoa,...

3. Giới thiệu hình tròn

 Đây là hình tròn

 Bánh xe đạp, cái đĩa,...
	- Chỉ cho hs quan sát 1 số đồ vật trong lớp học và giới thiệu bài

- Giơ lần lượt từng tấm bìa hình vuông cho học sinh xem và giới thiệu rồi yêu cầu học sinh nhắc lại

-  Yêu cầu học sinh mở bộ thực hành và lấy ra tất cả các hình vuông đặt lên bàn học.

- Cho học sinh quan sát hình vẽ trong sách giáo khoa rồi trao đổi nhóm và nêu tên các vật có hình vuông

- Giơ lần lượt từng tấm bìa hình tròn cho học sinh xem và giới thiệu rồi yêu cầu học sinh nhắc lại.

- Yêu cầu học sinh mở bộ thực hành và lấy ra tất cả các hình tròn đặt lên bàn học.
	- Quan sát theo sự HD của cô.

- Nhắc lại lời cô

- Làm theo yêu cầu của cô.

- Giơ hình vuông lên và nói: "Hình vuông"

- Nhắc lại theo yêu cầu của cô.

· Mở bộ thực hành và lấy  hình tròn.

- Giơ hình tròn lên và nói: "Hình tròn"

	2’
	Nghỉ giữa giờ
	
	Hát múa

	
	4. Luyện tập:


	Phương pháp Luyện tập - Thực hành
	

	
	Bài 1: Tô màu



Bài 2: Tô màu






Bài 3: Tô màu



Bài 4: Làm thế nào để có các hình vuông



	- Cho học sinh quan sát các hình vẽ trong sách giáo khoa rồi trao đổi nhóm và nêu tên các vật có hình tròn

-Yêu cầu học sinh tô màu xanh cho các hình vuông

-Yêu cầu học sinh tô màu đỏ cho các hình tròn

-Học sinh trang trí con lật đật bằng nhiều màu khác nhau

-Yêu cầu học sinh tô màu vàng cho hình vuông và màu tím cho hình tròn

- Yêu cầu học sinh dùng các hình vuông trong bộ thực hành ghép thành các hình trong bài.
	- Tiến hành tô màu theo yêu cầu của cô.

- Tiến hành tô màu

- Tô màu trang trí con lật đật.

- Tiến hành tô màu

- Dùng các hình vuông trong bộ thực hành ghép thành các hình trong bài

- Nêu cách vẽ thêm đoạn thẳng để có các hình vuông

	3’
	C. Củng cố - Dặn dò:
	
	

	
	- Củng cố 
- Dặn dò:

Bài sau: Hình tam giác
	- Tìm đồ vật có hình vuông, hình tròn.

- Nhận xét chung giờ học

- Dặn dò giờ sau

	- Nêu tên các vật hình vuông, các vật hình tròn



	
	TOÁN  

	  
	BÀI: HÌNH TAM GIÁC


  I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:
        1. Kiến thức       

           - HS nhận ra và nêu đúng tên hình tam giác. 
           - Bước đầu nhận ra hình tam giác từ các vật thật. 

        2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nhận biết hình ; kĩ năng tô màu và xếp và ghép hình.                    

        3. Thái độ: Rèn tính chăm chỉ, tự tin, cẩn thận, ham hiểu biết và hứng thú trong học tập    môn Toán.
       II. Đồ dùng dạy học

- 1 số hình tam giác bằng bìa có kích thước, màu sắc khác nhau

          - 1 số đồ vật thật có mặt là hình tam giác

      III. Hoạt động dạy học 

	Thời gian
	Nội dung dạy học chủ yếu
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’
	A. Khởi động
	Phương pháp Kiểm tra - Đánh giá.
	

	
	Xếp hình


	- Yêu cầu học sinh lấy từ bộ thực hành 1 số hình vuông và xếp thành hình bên
	- Làm theo yêu cầu kiểm tra của cô

	30’
	B. Bài mới
	Phương pháp Gợi mở - Vấn đáp -Luyện tập.
	

	
	1. Giới thiệu bài.

2. Giới thiệu tam giác

Đây là hình tam giác

-Biển báo giao thông, êke, lá cờ ,...

3. Thực hành xếp hình




	- Giơ lên cho học sinh xem 1 nhóm hình gồm h vuông, htròn, hình tam giác và cho học sinh phát hiện ra hình nào chưa học

- Yêu cầu học sinh quan sát các hình trong sách giáo khoa và nêu tên các đồ vật có hình tam giác

- Hướng dẫn học sinh dùng các hình tam giác, hình vuông có màu sắc khác nhau để xếp thành các hình và khuyến khích các em nêu tên của hình

- Treo 1 số tờ bìa có vẽ các hình trên và cho học sinh tô màu

- Gắn lên bảng các hình đã học có màu sắc, kích thước khác nhau
	- Phát hiện hình nào là hình chưa học.

- Nêu tên hình đó (nếu biết)

- Lấy các hình tam giác trong bộ thực hành đặt lên bàn học và nói: "Hình tam giác"

- Nêu theo yêu cầu của cô.

- Tiến hành tô màu theo yêu cầu của cô.



	2’
	Nghỉ giữa giờ
	
	Hát múa

	
	4. Trò chơi


	Phương pháp Luyện tập - Thực hành
	

	
	Thi chọn nhanh các hình


	- Yêu cầu 3 học sinh lên bảng, 1 em chọn hình vuông, 1 em chọn hình tròn, 1 em chọn hình tam giác xem em nào chọn nhanh và đủ nhất

- Tuyên dương em nào thắng cuộc

- Yêu cầu học sinh quan sát và phát hiện trong lớp có đồ vật gì có hình tam giác


	- Lên bảng chơi theo hướng dẫn của cô.

- Quan sát và phát hiện các đồ vật trong lớp có hình gì.

- Trả lời.

	2’
	C. Củng cố - Dặn dò

	
	

	
	- Củng cố: Nêu câu hỏi gọi hs trả lời để củng cố bài.

- Dặn dò:
Bài sau: Luyện tập
	- Sau đó các em tìm thêm 1 số đồ vật có hình tam giác.

- Nhận xét tiết học

- Dặn dò bài sau


	


	
	TOÁN 

	  
	BÀI : LUYỆN TẬP

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:
       1. Kiến thức: Củng cố về nhận biết hình vuông, hình tròn, hình tam giác

          2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nhận biết hình ; kĩ năng tô màu và xếp và ghép hình.                                

          3. Thái độ: Rèn tính chăm chỉ, tự tin, cẩn thận, ham hiểu biết và hứng thú trong học tập môn Toán. 
    II. Đồ dùng dạy học

· Một số hình vuông, hình tam giác, hình tròn bằng bìa

· Sách giáo khoa toán, bộ thực hành toán

   III. Hoạt động dạy học 
	Thời gian
	Nội dung dạy họcchủ yếu
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’
	A. Khởi động
	Phương pháp Kiểm tra - Đánh giá.
	

	
	





	- Nhận xét, cho điểm.


	- Lên bảng tìm  và để riêng các hình vuông, hình tròn, hình tam giác trong tập hợp các hình 

	30’
	B. Bài mới
	Phương pháp Gợi mở - Vấn đáp -Luyện tập.
	

	
	1. Bài 1

Tô màu vào các hình, cùng hình dạng thì cùng một màu.


2. Bài 2
Ghép lại thành các hình mới




	- Nêu yêu cầu 

- Nhận xét

- Yêu cầu học sinh lấy bộ thực hành

- Hướng dẫn HS sử dụng hình vuông, hình tam giác để ghép theo mẫu.

· Nhận xét 

- Đưa thêm ví dụ để học sinh thực hành.


	- Làm bài (hình vuông tô màu vàng, hình tròn tô màu đỏ, hình tam giác tô màu xanh)

- Một học sinh lên tô màu trên bảng phụ

- Ghép hình ở phần ví dụ

- Các hình còn lại học sinh tự ghép rồi dùng thước kẻ và bút chì kẻ đường liên kết các hình

- 3 HS lên bảng kẻ

- Thực hành 

	2’
	C. Củng cố - Dặn dò
- Củng cố:
	
	 Hs lắng nghe

	
	- Dặn dò:

 Bài sau: Các số 1, 2, 3


	- Nhận xét giờ học

- Dặn dò bài sau.

	


	
	TOÁN  

	 
	BÀI: CÁC SỐ 1, 2, 3


     I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:
     1. Kiến thức   

  - HS có khái niệm ban đầu về số 1, số 2, số 3 (mỗi số là đại diện cho một lớp các nhóm  đối tượng có cùng số lượng).

  - Biết đọc, viết các số, 1,2, 3. Biết đếm từ 1 đến 3 và từ 3 đến 1. - Nhận biết số lượng các nhóm có: Đồ vật và thứ tự của các con số 1, 2, 3 trong bộ phận đầu của dãy số tự nhiên. .

     2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng đọc, viết các số              

     3. Thái độ: Rèn tính chăm chỉ, tự tin, cẩn thận, ham hiểu biết và hứng thú trong học tập môn Toán.

     II. Đồ dùng dạy học

· Nhóm đồ vật có số lượng là 3 

· Sách giáo khoa toán, bộ thực hành toán

· 3 tờ bìa viết sẵn các số 1, 2, 3.

   III. Hoạt động dạy học 
	Thời gian
	Nội dung dạy học chủ yếu
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’
	A. Khởi động
	Phương pháp Kiểm tra - Đánh giá.
	

	
	-Thi ghép hình sau :



	- Nhận xét, đánh giá 
	2 đội chơi, mỗi nhóm 3 HS

	30’
	B. Bài mới
	Phương pháp Gợi mở - Vấn đáp -Luyện tập.
	

	
	1. Giới thiệu bài 

2. Giới thiệu các số 1, 2, 3

a. Giới thiệu số 1

b. Giới thiệu số 2, 3

Tương tự như giới thiệu số 1

             2 ( số hai )

             3 ( số ba )

c. Nhận biết thứ tự các số 1, 2, 3

1, 2, 3   và 3, 2, 1

d. Viết số 1, 2, 3

            1       2       3
	-       Có 1 cái bút

         Có 1 bông hoa...

+ Các nhóm đồ vật trên có chung đặc điểm gì?

- Các nhóm đồ vật đều có số lượng là 1

- Để chỉ số lượng của các nhóm đồ vật đó ta dùng số 1.

           1 ( số một )

- Giáo viên viết số 1 lên bảng và đọc mẫu rồi yêu cầu học sinh đọc lại.

- Chỉ vào hình vẽ các cột hình lập phương để đếm từ 1 đến 3 rồi đếm ngược lại

+  Trong 3 số,  số nào lớn nhất?

    Trong 3 số,  số 3 lớn nhất

+  Trong 3 số,  số nào bé nhất?

Trong 3 số,  số 1 bé nhất

- Hướng dẫn học sinh viết các số 1, 2, 3


	- Quan sát các nhóm đồ vật chỉ có 1 phần tử: 1 cái bút, có 1 viên phấn, có 1 que tính, 1 ngôi sao, 1 bông hoa...
- Nhắc lại

- Đọc lại 

- Đọc số 2, 3

- Chỉ vào hình trong SGK và thực hành đếm

- Đếm xuôi và đếm ngược

- 2 HS trả lời 

- Viết các số trên bảng con, SGK.

	2’
	Nghỉ giữa giờ
	
	Hát múa

	
	3. Luyện tập


	Phương pháp Luyện tập - Thực hành
	

	
	Bài 1: Viết số

1

2

3

Bài 2 : Nhìn tranh viết số thích hợp vào ô trống

Bài 3: Viết số hoặc vẽ số chấm tròn thích hợp




	- Quan sát, sửa sai

- Hướng dẫn HS làm bài 

- Nêu yêu cầu 
	- Viết các sồ 1, 2, 3 theo mẫu 

- Tập nêu yêu cầu 

- Đếm số lượng đồ vật trong mỗi khung và điền số tương ứng 

- Làm bài 

Đổi sách chữa bài 

	2’
	C. Củng cố - Dặn dò
	
	

	
	- Củng cố
- Dặn dò:

Bài sau: Luyện tập
	- Nhận xét giờ học

- Dặn dò bài sau.
	- Đọc số từ 1 đến 3, đọc ngược từ 3 đến 1.


	
	TOÁN

	 
	BÀI : LUYỆN TẬP


     I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:
        1. Kiến thức
            - HS được củng cố về: Nhận biết số lượng 1,2,3.
            - Đọc, viết, đếm các số trong phạm vi 3.                            
        2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng đọc, viết các số                          

        3. Thái độ: Rèn tính chăm chỉ, tự tin, cẩn thận, ham hiểu biết và hứng thú trong học tập môn Toán.

     II. Đồ dùng dạy học

· Sách giáo khoa toán, bộ thực hành toán

· Bảng phụ, phấn màu

     III. Hoạt động dạy học 

	Thời gian
	Nội dung dạy học chủ yếu
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’
	A. Khởi động
	Phương pháp Kiểm tra - Đánh giá.
	

	
	- Đếm từ 1 đến 3, từ 3 đến 1
	+ Trong các số từ 1 đến 3 số nào lớn nhất, số nào nhỏ nhất?
- Nhận xét, đánh giá .
	- Đếm xuôi và đếm ngược

- 2 HS trả lời 

	30’
	B. Bài mới
	Phương pháp Luyện tập – Thực hành.
	

	
	Bài 1: Số ?

Bài 2: Số ? 


	· Nêu yêu cầu của bài

· Nêu yêu cầu của bài

· Yêu cầu học sinh làm cá nhân
	- Đếm hình, điền số

- 1HS chữa bài 

- Nêu yêu cầu 
- Làm bài  

- Đổi chữa bài 

- Đọc các dãy số và đếm xuôi, đếm ngược  

	2’
	Nghỉ giữa giờ
	
	Hát múa

	
	Bài 3: Số ?


Bài 4: 

Viết số 1 , 2 , 3
	- Nêu yêu cầu của bài

- Hướng dẫn HS làm bài 

- Một nhóm có hai hình vuông viết số mấy ? ( số2)

- Một nhóm có một hình vuông viết số mấy? (số 1)

- Cả 2 nhóm có 3 hình vuông viết số mấy? (số 3)
- Hướng dẫn học sinh viết số.
	- Đếm số hình trong từng khung và điền số vào ô trống 

- Chữa bài trên bảng phụ 

- Viết vào sách

	3’
	C. Củng cố - Dặn dò:
	
	

	
	- Củng cố 
- Dặn dò: 
Bài sau: Các số 1, 2, 3, 4, 5
	- Nhận xét giờ học

- Dặn dò chuẩn bị bài sau.

	- Viết các số 1, 2, 3.




	
	TOÁN  

	 
	BÀI : CÁC SỐ 1, 2, 3, 4, 5


   I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:
      1. Kiến thức 

          - HS có khái niệm ban đầu về số 4,5

          - Biết đọc, biết viết các số 4,5. Biết đếm từ 1 đến 5 và đọc số từ 5 -> 1.

- Nhận biết số lượng các nhóm có từ 1 đến 5 đồ vật và thứ tự của mỗi số trong dãy số 1, 2, 3, 4, 5.
        2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng đọc, viết các số từ 1-5                        

        3. Thái độ: Rèn tính chăm chỉ, tự tin, cẩn thận, ham hiểu biết và hứng thú trong học tập môn Toán.

     II. Đồ dùng dạy học

· Các bộ số 1, 2, 3, 4, 5

· Nhóm 5 đồ vật cùng loại

· Sách giáo khoa toán, bộ thực hành toán

     III. Hoạt động dạy học 
	Thời gian
	Nội dung dạy học chủ yếu
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’
	A. Khởi động
	Phương pháp Kiểm tra - Đánh giá.
	

	
	Điền số:



	- Nhận xét, đánh giá .
	- 2 HS lên bảng 

	30’
	B. Bài mới
	Phương pháp Gợi mở - Vấn đáp -Luyện tập.
	

	
	1. Giới thiệu bài 

- Các số 1, 2, 3, 4, 5

2. Giới thiệu các số 4, 5
a) Giới thiệu số 4
b) Giới thiệu số 5

Tương tự số 4

5 ( số năm )

c) Đếm số

Từ 1 đến 5 và từ 5 đến 1

d) Viết số

4

5
	- Hôm nay các con học bài : Các số 1, 2, 3, 4, 5

- Yêu cầu quan sát SGK

+ Con có mấy que tính trên tay ? (4 que tính)

+ Con vừa lấy mấy hình tròn ? (4 hình tròn ...)

+ Các nhóm đồ vật trên có đặc điểm gì chung?
- Các nhóm đều có số lượng là 4

- Để chỉ số lượng các nhóm đồ vật đó ta dùng số 4

4 ( số bốn )

- Kết luận và cho học sinh nhắc 
+ Trong các số từ 1 đến 5, số nào lớn nhất , số nào bé nhất ? ( số 1bé nhất, số 5 lớn nhất trong các sồ từ 1 đến 5)

- Giáo viên viết mẫu và hướng dẫn học sinh viết các số 4, 5
	- Quan sát các nhóm đồ vật và nói theo mẫu: có 4 bạn học sinh, có 4 chấm tròn...

- Thao tác trên bộ thực hành và trả lời câu hỏi 

- Nhắc lại

- Đọc 

- Lấy ra 5 que tính, 4 hình tam giác và tập đếm xuôi, đếm ngược.

- Viết bảng con

	2’
	Nghỉ giữa giờ
	
	Hát múa

	
	3. Luyện tập


	Phương pháp Luyện tập - Thực hành.
	

	
	Bài 1:

Viết số

4

5

Bài 2: Số?

Bài 3: Số?

Bài 4: Nối theo mẫu

	- Nhận xét

- Nhận xét và khen học sinh.

- Nhận xét 

- Hướng dẫn học sinh cách nối

- Nhận xét, chấm một số vở


	- Nêu yêu cầu của bài.

- Viết số 4, 5 

- Nêu yêu cầu bài

- Làm bài, đổi sách chữa bài 

- Nêu yêu cầu bài

- Điền số 

- 2 HS lên bảng chữa bài 

- Nêu yêu cầu bài

- Làm bài

- Chữa bài

	2’
	C. Củng cố - Dặn dò 
	
	

	
	- Củng cố:

- Dặn dò:

 Bài sau: Luyện tập
	- Nhận xét giờ học

- Dặn dò chuẩn bị bài sau.


	-  Đọc số từ 1 đến 5 và ngược lại.


	
	TOÁN  

	 
	BÀI : LUYỆN TẬP


                       I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:
         1. Kiến thức: Củng cố cho học sinh kiến thức về số lượng trong phạm vi 5.
         2. Kĩ năng: Giúp củng cố cho học sinh: Đọc, viết, đếm các số trong phạm vi 5
         3. Thái độ: Giúp học sinh thêm yêu thích môn học.
      II. Đồ dùng dạy học

· Sách giáo khoa toán, bộ thực hành toán

· Bảng phụ, phấn màu

      III. Hoạt động dạy học 
	Thời gian
	Nội dung dạy học chủ yếu
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’
	A. Khởi động
	Phương pháp Kiểm tra - Đánh giá.
	

	
	Số ?

                                 


	- Gọi 2 HS lên bảng, HS dưới lớp đễm từ 1 đến 5 và đếm ngược lại 

- Nhận xét, đánh giá .
	- 2 HS lên bảng, HS dưới lớp đếm từ 1 đến 5 và đếm ngược lại.



	30’
	B. Bài mới
	Phương pháp Gợi mở - Vấn đáp -Luyện tập.
	

	
	Bài 1

Số?

Bài 2:

Số?
	- Yêu cầu Hs chữa miệng và GV kết hợp hỏi HS để kiểm tra sự hiểu bài của HS.

+ Tại sao con điền số 3?

( có 3 cái ghế viết số 3)...

- Nhận xét

- Hướng dẫn học sinh điền số.

- Nhận xét và khen học sinh
	-  Nêu yêu cầu bài

- Điền số thích hợp vào ô trống.

- Chữa miệng 

- Nêu yêu cầu bài

- Làm bài cá nhân. 

- Chữa bài bảng phụ 

- Đổi vở chữa bài 



	2’
	Nghỉ giữa giờ
	
	Hát múa

	
	
	  
	

	
	Bài 3: Số?







Bài 4:

Viết số : 1, 2, 3, 4, 5


	  Yêu cầu HS đọc đề bài.

- Hướng dẫn HS viết số trong vở theo thứ tự của sách: dòng trên viết từ 1 đến 5, dòng dưới viết từ 5 đến 1

- Nhận xét.

- Hướng dẫn cách trình bày.
	- Nêu yêu cầu bài toán .

- Làm bài cá nhân. 

- Chữa bài trên bảng phụ, kết hợp đếm xuôi, đếm ngược từ 1 đến 5 và ngược lại

- Làm bài tập theo hướng dẫn của cô giáo.

	2’
	C. Củng cố - Dặn dò
	
	

	
	- Củng cố 
- Dặn dò
Bài sau: Bé hơn. Dấu <

	- Nhận xét giờ học

- Dặn dò chuẩn bị bài sau.
	- Đếm các số từ 1 đến 5 và ngược lại 




	
	TOÁN  

	  
	BÀI : BÉ HƠN, DẤU <


      I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:
         1. Kiến thức 

              - Bước đầu biết so sánh số lượng và sử dụng từ “bé hơn”, dấu < khi so sánh các số. 

              - Thực hành so sánh số từ 1 ->5 theo quan hệ bé hơn. 
          2. Kĩ năng: HS có kĩ năng so sánh các số          

3. Thái độ: Rèn tính chăm chỉ, tự tin, cẩn thận, ham hiểu biết và hứng thú trong học tập môn Toán.

      II. Đồ dùng dạy học

· Sách giáo khoa toán, bộ thực hành toán

· Bảng phụ, phấn màu

       III. Hoạt động dạy học 
	Thời gian
	Nội dung dạy học chủ yếu
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’
	A. Khởi động
	Phương pháp Kiểm tra - Đánh giá.
	

	
	Số?




	- Nhận xét, đánh giá.


	- 2 HS lên bảng làm bài 

- Đọc số.




	30’
	B. Bài mới
	Phương pháp Gợi mở - Vấn đáp -Luyện tập.
	

	
	1. Giới thiệu bài.

2. Quan hệ bé hơn

* Giới thiệu 1 < 2
Giới thiệu 2 < 3, 3 < 4,
4 < 5
	- Yêu cầu học sinh quan sát SGK.

+   Bên trái có mấy ô tô? (1 ô tô)

+  Bên phải có mấy ô tô? (2 ô tô)

+ Bên nào có số ô tô ít hơn? (bên trái có số ô tô ít hơn)

1 ô tô ít hơn 2 ô tô

· 1 ô tô ít hơn 2 ô tô ta nói 1 bé hơn 2 và viết

1 < 2

· dấu < đọc là bé hơn

· Dấu < gồm 1 nét xiên trái và 1 nét xiên phải

· Dấu < dùng để viết kết quả so sánh các số.

          2 < 3, 3<4 , 4< 5

Một bé hơn hai, hai bé hơn ba, ba bé hơn bốn, bốn bé hơn năm.

- Các nhóm đồ vật 2, 3, 4 làm tương tự. GV cho HS thảo luận để nêu kết quả so sánh.
	- Dựa vào các nhóm đồ vật để so sánh số ô tô ở bên trái và bên phải.

- Nhắc lại (cá nhân, đồng thanh)

- Đọc: dấu bé hơn

- Đọc  kết qủa vừa so sánh được

	2’
	Nghỉ giữa giờ
	
	Hát múa

	
	3. Luyện tập


	Phương pháp Luyện tập - Thực hành
	

	
	Bài 1:

Viết dấu<

Bài 2:

Bài 3:

Viết (theo mẫu)


Bài 4:

Viết dấu < vào ô trống.

1 ... 2          2 .. 3        3 ... 4

4 ... 5         2 ... 4        3 ... 5

Bài 5:

Nối ô trống với số thích hợp


	- Hướng dẫn HS viết dấu < vào vở.

- Yêu cầu HS quan sát hình vẽ và viết phép tính tương ứng.

- Nhận xét

- Yêu cầu HS quan sát hình vẽ, đếm số chấm tròn  và viết phép so sánh tương ứng với từng hình vẽ.

- Nhận xét

-  Nhận xét, đánh giá.

- Hướng dẫn HS cách làm (tổ chức thành trò chơi)

- Đánh giá kết quả .
	- Nêu yêu cầu bài

- Quan sát hình vẽ, làm bài cá nhân, đọc chữa.

- Quan sát hình vẽ, đếm số chấm tròn  và viết phép so sánh tương ứng với từng hình vẽ.

- Làm bài 

- Đổi vở chữa bài.

- Nêu yêu cầu

- Làm bài 

- Đổi vở chữa bài.

- Nêu yêu cầu

- Làm bài trên bảng lớp 



	
	C. Củng cố - Dặn dò
	
	

	
	- Củng cố :

- Dặn dò :

Bài sau: Lớn hơn. Dấu >


	- Nhận xét giờ học

- Dặn dò chuẩn bị bài sau.
	- So sánh các số đã học.




	
	TOÁN  

	 
	BÀI : LỚN HƠN, DẤU >


     I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:
    1. Kiến thức
      - HS biết so sánh số lượng và sử dụng từ lớn hơn, dấu > khi so sánh các số.

      - Thực hành so sánh các số trong phạm vi 5 theo quan hệ >   
    2. Kĩ năng: HS có kĩ năng so sánh các số                 

    3. Thái độ: Rèn tính chăm chỉ, tự tin, cẩn thận, ham hiểu biết và hứng thú trong học tập môn Toán.

     II. Đồ dùng dạy học

· Sách giáo khoa toán, bộ thực hành toán

· Bảng phụ, phấn màu

· Các tấm bìa ghi các số 1, 2, 3, 4, 5 và dấu >

     III. Hoạt động dạy học 
	Thời gian
	Nội dung dạy học chủ yếu
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’
	A. Khởi động
	Phương pháp Kiểm tra - Đánh giá.
	

	
	- Điền số hoặc dấu thích hợp vào chỗ chấm?

4.... 5       3 .... 4.      ..... < ....

2 ... 3       1 .... 5       ..... < ....
	- Nhận xét, đánh giá.


	- 2 HS lên bảng làm bài



	30’
	B. Bài mới
	Phương pháp Gợi mở - Vấn đáp -Luyện tập.
	

	
	1. Quan hệ lớn hơn:

2 >1, 3 >2 ,4 >3, 5> 4 

Hai lớn hơn một, ba lớn hơn hai, bốn lớn hơn ba, năm lớn hơn bốn.

2. So sánh dấu < và dấu >

· Dấu < dùng biểu diễn quan hệ bé hơn, dấu > dùng biểu diễn quan hệ lớn hơn.

· Khi đặt dấu <, > đầu nhọn bao giờ cũng chỉ vè số bé hơn

· Đọc phép so sánh phải đọc từ trái sang phải
	- Gắn các nhóm đồ vật

+  Bên trái có mấy con bướm ?

+ Bên phải có mấy con bướm ?

+ So sánh số bướm ở hai bên ?
2 con bướm nhiều hơn  một con bướm

2 con bướm nhiều hơn 1 con bướm ta nói 2 lớn hơn 1 và viết   2 > 1

- Đọc: hai lớn hơn một

- Dấu >: dấu lớn hơn dùng để viết kết quả so sánh các số. 
· Kết luận 

* Tương tự GV hướng dẫn HS so sánh 3 với 2, 4 với 3, 5 với 4.
	- Quan sát bảng và trả lời

- So sánh số lượng con bướm 2 bên

- Nhắc lại

- Đọc kết quả so sánh. (cá nhân, đồng thanh)

- Thực hành đọc 1 số phép so sánh: 5>1, 4>2, 3>1.

	2’
	Nghỉ giữa giờ
	
	Hát múa

	
	3. Luyện tập


	Phương pháp Luyện tập - Thực hành
	

	
	Bài 1:

Viết dấu >

Bài 2:

Viết theo mẫu

Bài 3: Viết theo mẫu



Bài 4:

Viết dấu > vào ô trống

    

  3 
1;
5

3;
4
1




   4
2;
3

2 ;
4
3



Bài 5:

Nối ô trống với số  thích hợp


	- Hướng dẫn HS viết dấu.

 - Yêu cầu học sinh làm bài tập.

- Hướng dẫn học sinh làm bài tập theo mẫu.

- Hướng dẫn HS  nối 1 hoặc nhiều số thích hợp vào ô trống để được phép so sánh đúng


	- Viết bài.

- Quan sát hình vẽ.

- Điền số và dấu

- Đọc chữa.

- Đếm số ô vuông và viết phép so sánh thích hợp

- Đổi vở chữa bài.

- So sánh và điền dấu > vào ô trống

- Lên bảng chữa bài 

- Làm bài, đổi vở chữa bài

- Làm bài theo sự hướng dẫn của cô giáo.

- Đổi vở cho nhau chữa bài.

	3
	C. Củng cố - Dặn dò:
	
	

	
	- Củng cố 
- Dặn dò
Bài sau: Luyện tập
	- Yêu cầu HS nêu ví dụ về phép so sánh vừa học. 

- Nhận xét giờ học

- Dặn dò chuẩn bị bài sau
	- Nêu một số ví dụ.




	
	TOÁN  

	 
	BÀI : LUYỆN TẬP


      I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:
      1. Kiến thức
      - HS được củng cố những khái niệm ban đầu về bé hơn, lớn hơn, sử dụng các dấu <, > và  các từ lớn hơn, bé hơn khi so sánh hai số.

      - Bước đầu giới thiệu quan hệ giữa bé hơn và lớn hơn khi so sánh số. 
      2. Kĩ năng: HS có kĩ năng so sánh các số                   

      3. Thái độ: Rèn tính chăm chỉ, tự tin, cẩn thận, ham hiểu biết và hứng thú trong học tập môn Toán.

    II. Đồ dùng dạy học

· Sách giáo khoa toán, bộ thực hành toán

· Bảng phụ, bìa ghi số 1,  2,  3,  4,  5,  <,  >,  phấn màu

    III. Hoạt động dạy học chủ yếu

	Thời gian
	Nội dung dạy học chủ yếu
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’
	A. Khởi động
	Phương pháp Kiểm tra - Đánh giá.
	

	
	Dấu?

5 ...  3                      2 ....5
3 .... 4                      4 ....1

5 .....1                      3 ....2
	- Nhận xét, đánh giá.


	- Lên bảng làm bài



	30’
	B. Bài mới 
	Phương pháp Luyện tập – Thực hành.
	

	
	Bài 1:  Điền <, >
3 ... 4  5 ... 2   1 ... 3  
 2 ... 4

4 ... 3  2 ... 5   3 ... 1
   4 ... 2

Bài 2: Viết theo mẫu


	Yêu cầu HS làm bài

- Nhận xét, đánh giá.

- Yêu cầu HS làm bài

- Nhận xét, đánh giá.
	- Nêu yêu cầu.

- Làm bài cá nhân.

- Chữa bảng.

- Nêu yêu cầu.

-Nêu nội dung.

- Làm bài cá nhân.

- Chữa bảng.

	2
	Nghỉ giữa giờ
	
	Hát múa

	
	Bài 3: Nối ô trống với số thích hợp


	Yêu cầu HS làm bài

  - Chữa bài.
  Nhận xét.


	- Thảo luận nhóm đôi.

- Lên bảng chữa bài.


	3’
	C. Củng cố - Dặn dò
	
	

	
	- Củng cố
- Dặn dò
Bài sau: Bằng nhau. Dấu =

	- Nhắc lại HS cách làm bài số 3 để không bị nhầm

- Nhận xét giờ học

- Dặn dò chuẩn bị bài sau
	- Làm bài trên bảng phụ


	
	TOÁN  

	 
	BÀI : BẰNG NHAU, DẤU =


     I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:
     1. Kiến thức 

       - Giúp HS nhận biết sự bằng nhau về số lượng, mỗi số bằng chính số đó.

       - Biết sử dụng từ “bằng nhau” và dấu = khi so sánh các số. 
     2. Kĩ năng: HS có kĩ năng so sánh các số                      

     3. Thái độ: Rèn tính chăm chỉ, tự tin, cẩn thận, ham hiểu biết và hứng thú trong học tập môn Toán.

     II. Đồ dùng dạy học

· Sách giáo khoa toán, bộ thực hành toán

· Bảng phụ, phấn màu

     III. Hoạt động dạy học 
	Thời gian
	Nội dung dạy học chủ yếu
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’
	A. Khởi động
	Phương pháp Kiểm tra - Đánh giá.
	

	
	Điền dấu < , >?

3 ... 4         5 ... 3      
 2 ... 1        5 ... 2         
4 ... 5        4 ... 2
	- Nhận xét, đánh giá.


	- Lên bảng làm bài

	30’
	B. Bài mới 
	Phương pháp Gợi mở - Vấn đáp -Luyện tập.
	

	
	1. Giới thiệu bài

2. Nhận biết quan hệ bằng nhau

a. Hướng dẫn HS nhận biết 3 =3

b. Hướng dẫn HS nhận biết 4 =4


	- Giới thiệu bài, ghi bảng.

- Nêu câu hỏi

 + Có mấy con hươu? (3 con hươu)

+ Có mấy khóm cỏ? (3 khóm cỏ)

- Cứ mỗi con hươu lại có duy nhất một khóm cỏ và ngược lại nên số con hươu bằng số khóm cỏ, ta có 3 bằng 3,  ta viết

3 = 3

Dấu =gọi là dấu bằng và cũng đọc là dấu bằng
- Nêu kết luận 

- Hướng dẫn HS tương tự

- Ta có 4 bằng 4, ta viết

4 = 4

*Tương tự 

+Hai có bằng hai không? (2=2)

+Năm có bằng năm không? (5=5)
- Viết bảng: 2=2, 3=3, 4=4, 5=5

+Nhận xét gì về kết quả trên? (Mỗi số  luôn bằng chính số đó)

Mỗi số bằng chính số đó và ngược lại nên chúng bằng nhau
	- Quan sát hình minh hoạ, sau đó trả lời câu hỏi 

- Đọc cá nhân, đồng thanh: ba bằng ba.

- Trả lời câu hỏi và giải thích bằng cách cắm từng chiếc thìa vào từng cái cốc

- HS lên bảng viết kết quả so sánh.và đọc : bốn bằng bốn.

-HS đọc các phép so sánh 

- HS trả lời câu hỏi.



	2’
	Nghỉ giữa giờ
	
	Hát múa

	
	3. Luyện tập


	Phương pháp Luyện tập - Thực hành
	

	
	Bài 1: Viết dấu =

Bài 2: Viết theo mẫu

Bài 3:<, >, =?

  5 > 4        1 < 2      
  1 = 1        3 < 4

  3 = 3        2 >1     
  2 < 5        2 = 2       
  3 > 2                                      

Bài 4: Viết (theo mẫu)


	- Hướng dẫn học sinh viết dấu bằng

- Nhận xét

- Nêu kết luận

- Hướng dẫn cách làm bài


	- Viết dấu bằng

- Nêu yêu cầu 

- Đếm, sau đó viết kết quả so sánh.

- Làm bài

- Lên bảng chữa bài.

- Nêu yêu cầu bài

- Làm bài

- Đổi vở chữa bài

-  Làm bài và đọc chữa.

	2’
	C. Củng cố - Dặn dò
	
	

	
	- Củng cố 

Trò chơi
- Dặn dò:

Bài sau: Luyện tập

	- So sánh các số đã học 

- Nhận xét giờ học

- Dặn dò chuẩn bị bài sau.
	- Nêu số và so sánh.


	
	TOÁN  

	 
	BÀI : LUYỆN TẬP


      I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:
      1. Kiến thức: HS được củng cố về khái niệm bằng nhau

      2. Kĩ năng: So sánh các số trong phạm vi 5 và cách sử dụng các từ, các dấu >, bé hơn <, bằng nhau = để đọc ghi KQ so sánh

      3. Thái độ: Giúp học sinh thêm yêu thích môn học.
    II. Đồ dùng dạy học

· Sách giáo khoa toán, bộ thực hành toán

· Bảng phụ, phấn mầu

   III. Hoạt động dạy học 
	Thời gian
	Nội dung dạy học chủ yếu
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’
	A. Khởi động
	Phương pháp Kiểm tra - Đánh giá.
	

	
	Điền <, >, = ?

     1 < 2                 4 > 3    

     2 = 2                 4 = 4   

     3 > 2                 4 < 5   
	- Nhận xét, đánh giá.
	- Lên bảng chữa bài

	30’
	B. Bài mới
	Phương pháp Gợi mở - Vấn đáp -Luyện tập.
	

	
	1. Giới thiệu bài 

2. Bài mới 

Bài 1:   >,   <,    =

Bài 2: Viết theo mẫu                


	- Giới thiệu bài, ghi bảng.

- Hướng dẫn học sinh làm bài

- Nhận xét

- Hướng dẫn mẫu

- Nhận xét.
	- Nêu yêu cầu của bài

- Làm bài, một HS lên bảng chữa bài



	2’
	Nghỉ giữa giờ
	
	Hát múa

	
	Bài 3: Làm cho bằng nhau theo mẫu:

[image: image1.emf]



	- Nêu câu hỏi gợi ý.

- Hướng dẫn mẫu

- Nhận xét, đánh giá.


	- Nêu yêu cầu của bài 

- Làm bài cá nhân và đọc  chữa.

- Làm theo gợi ý của GV.

- Lên bảng chữa bài 

-  Đổi vở chữa bài

	
3’
	C. Củng cố - Dặn dò
	
	

	
	- Củng cố 
Trò chơi
- Dặn dò:

 Bài sau: Luyện tập chung


	- So sánh các số đã học.

- Tổ chức thành trò chơi 

- Bốn tổ tham gia chơi 

- Đánh giá, nhận xét, tuyên dương tổ thắng cuộc.

-  Nhận xét tiết học

- Dặn dò giờ sau.

- Hướng dẫn HS chuẩn bị bài sau.

	-Tham gia chơi theo tổ.


	
	TOÁN  

	 
	BÀI : LUYỆN TẬP CHUNG


     I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:
     1. Kiến thức  
          - Khái niệm ban đầu về lớn hơn, bé hơn, bằng nhau

- So sánh các số trong phạm vi 5 (với việc sử dụng các từ lớn hơn, bé hơn, bằng và các dấu >, <, =)                                                                               
      2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng so sánh                

  3. Thái độ: Rèn tính chăm chỉ, tự tin, cẩn thận, ham hiểu biết và hứng thú trong học tập môn Toán.

     II. Đồ dùng dạy học

· Sách giáo khoa toán, bộ thực hành toán

· Bảng phụ, phấn mầu

     III. Hoạt động dạy học 
	Thời gian
	Nội dung dạy học chủ yếu
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’
	A. Khởi động
	Phương pháp Kiểm tra - Đánh giá.
	

	
	Điền <, >, = ?

    2 < 3            3 < 4                 

    3 < 5            4 < 5                

    2 < 5            3 < 5
	- Nhận xét, đánh giá.
	- Lên bảng chữa bài



	30’
	B. Bài mới
	Phương pháp Gợi mở - Vấn đáp -Luyện tập.
	

	2’
	1. Giới thiệu bài 

2. Bài mới 

Bài 1: Làm cho bằng nhau

Bằng cách vẽ thêm:

Nghỉ giữa giờ
Bài 2: Nối ô trống với số thích hợp theo mẫu

Bài 3: Nối ô trống với số thích hợp
	- Giới thiệu bài, ghi bảng .

- Hướng dẫn học sinh làm bài

- Cho học sinh nhận xét để so sánh.

- Nêu câu hỏi gợi ý.

+ Hãy nhận xét số hoa ở hai bình? (Không bằng nhau )

+Muốn để bên có hai bông hoa bằng bên có ba bông hoa ta phải làm gì? (vẽ thêm một bông hoa vào bên bình có hai bông hoa)

Bằng cách gạch bớt:

+ Số con kiến ở hai hình có bằng nhau không?( không bằng nhau)

+ Muốn bên có bốn con kiến bằng bên có ba con kiến ta phải làm gì? (gạch bớt một con kiến)

Bằng cách vẽ thêm hoặc gạch bớt:

- Hướng dẫn học sinh làm bài tập

- Nhận xét, đánh giá.

- Hướng dẫn học sinh làm bài tập

- Nhận xét, đánh giá.
	- Nêu yêu cầu của bài

Nhận xét số hoa ở hai bình 

- Làm bài, một HS chữa bài

Hát múa
- Trả lời câu hỏi và nêu cách làm theo gợi  ý của GV.

- Làm theo gợi ý của GV.

- Lên chữa bài 

- Nêu yêu cầu bài

- Nêu cách làm bài

- Làm bài.

- Nêu yêu cầu bài

- Nêu cách làm bài

- Làm bài, đổi vở chữa bài 

	3’
	C. Củng cố - Dặn dò

	
	

	
	- Củng cố 
Trò chơi

- Dặn dò:
Bài sau: Số 6

	- Tổ chức thành trò chơi 

- Bốn tổ tham gia chơi 

- Đánh giá, nhận xét, tuyên dương tổ thắng cuộc.

- Nhận xét tiết học

- Hướng dẫn HS chuẩn bị bài sau.


	- Tham gia chơi theo tổ.


	
	TOÁN  

	 
	BÀI : SỐ 6


     I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:
     1. Kiến thức: Có khái niệm ban đầu về số 6
     2. Kĩ năng

     - Biết đọc, biết viết số 6, đếm và so sánh các số trong phạm vi 6

     - Nhận biết số lượng trong phạm vi 6. Vị trí của số 6 trong dãy số tờ 1 đến 6  

      3. Thái độ: Giúp học sinh thêm yêu thích môn học.
     II. Đồ dùng dạy học

· Các nhóm đồ vật có số lượng là 6

· Số 6 mẫu

· 6 miếng bìa nhỏ viết các số từ 1 -> 6

· Sách giáo khoa toán, bộ thực hành toán

     III. Hoạt động dạy học 
	Thời gian
	Nội dung dạy học chủ yếu
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’
	A. Khởi động
	Phương pháp Kiểm tra - Đánh giá.
	

	
	    Nối ô trống với số thích hợp           [image: image2.emf]<
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	- Nhận xét, đánh giá.
	- Lên bảng chữa bài.

	30’
	B. Bài mới
	Phương pháp Gợi mở - Vấn đáp -Luyện tập.
	

	
	1. Giới thiệu bài 

                Số 6

- Lập số 6

- Giới thiệu chữ số 6

- Thứ tự

Nhận biết thứ tự của số 6 trong dãy số 1, 2, 3, 4, 5, 6


	- Giới thiệu bài, ghi bảng.

- Có 5 em đang chơi, một em khác đang đi tới, hỏi có tất cả mấy em? (tất cả có 6 em)

- Năm em thêm một em là 6 em. Có tất cả 6 em

- Năm chấm tròn thêm một chấm tròn là 6 chấm tròn

- Năm con tính thêm một con tính là 6 con tính

- Để chỉ số lượng các nhóm đồ vật trên ta dùng số 6

- Số 6 được biểu diễn bằng chữ số 6

- Số 6 in

- Số 6 viết thường

+ Số nào liền trước số 6? (số5)

+ Số nào liền sau số 5? (số 6)

+ Số 6 lớn hơn những số nào? (1, 2, 3, 4, 5)

+ Trong các số con đã học, số nào lớn nhất, số nào bé nhất? (trong các số đã học số lớn nhất là số 6 , số bé nhất là số 1)
	- Quan sát tranh, trả lời câu hỏi kết hợp đếm để kiểm tra.

- Nhận xét về số lượng của các nhóm đồ vật trên

- Thao tác trên bộ thực hành toán (lấy 5 hình tam giác rồi lấy thêm 1 hình tam giác nữa)

- Đọc "sáu" (cá nhân, đồng thanh)

- Đếm xuôi và đếm ngược

- Trả lời câu hỏi theo gợi ý của GV.

	2’
	Nghỉ giữa giờ
	
	Hát múa

	
	2. Luyện tập


	Phương pháp Luyện tập - Thực hành
	

	
	Bài 1: Viết số 6

Bài 2: Viết theo mẫu

Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống

Bài 4: <, >, = ?


	- Nhận xét, đánh giá.

- Nhận xét, đánh giá.

- Nhận xét, đánh giá.

- Nhận xét, đánh giá.


	- Nêu yêu cầu của bài 

- Viết 1 dòng số 6

- Nêu yêu cầu của bài 

- Nêu cách làm bài

- Làm bài 

- Nêu cấu tạo số 6

- Lên bảng chữa bài 
- Nêu yêu cầu 

- Làm bài

- Đổi vở chữa bài

- Đếm từ 1 đến 6 và từ 6 đến 1

- Nêu yêu cầu 

- Lên bảng chữa bài.

	3
	C. Củng cố - Dặn dò
	
	

	
	- Củng cố

Trò chơi
- Dặn dò:

Bài sau: Số 7
	- Nhận xét giờ học

- Dặn dò chuẩn bị bài sau.


	- Đếm từ 1 đến 6 và ngược lại

- Nêu cấu tạo số 6.


	
	TOÁN  

	 
	BÀI: SỐ 7


     I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:
     1. Kiến thức   

     - HS có khái niệm ban đầu về số 7. 
 - Biết đọc, viết số 7, đếm và so sánh các số trong phạm vi 7, nhận biết số lượng trong phạm vi 7,  vị    trí của số 7, vị trí của số 7 trong dãy số từ 1 đến 7. 
     2. Kĩ năng: HS có kĩ năng đọc, viết các số 1-7, so sánh các số từ 1-7                      
 3. Thái độ: Rèn tính chăm chỉ, tự tin, cẩn thận, ham hiểu biết và hứng thú trong học tập môn Toán.

     II. Đồ dùng dạy học

· Các nhóm đồ vật có số lượng là 7

· Số 7 mẫu

· 7 miếng bìa nhỏ viết các số từ 1 -> 7

· Sách giáo khoa toán, bộ thực hành toán

    III. Hoạt động dạy học 
	Thời gian
	Nội dung dạy học chủ yếu
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’
	A. Khởi động
	Phương pháp Kiểm tra - Đánh giá.
	

	
	Số ?

1  < ....   6  > .....   3  = ....

3  < ....    .....> 2    4 < .... 
	- Nhận xét, đánh giá.


	- Lên bảng chữa bài.

	30’
	B. Bài mới
	Phương pháp Gợi mở - Vấn đáp -Luyện tập.
	

	
	1.Giới thiệu bài 

2.Giới thiệu số 7
- Lập số 7

- Giới thiệu chữ số 7.

- Thứ tự của số 7
	Giới thiệu bài, ghi bảng

+ Lúc đầu có mấy bạn chơi cầu trượt ? Có thêm mấy bạn muốn chơi ? 

Có 6 học sinh đang chơi cầu trượt, một bạn  khác chạy tới. Tất cả có mấy bạn ? (tất cả có 7 bạn)

Sáu bạn  thêm 1 bạn là 7 bạn .Tất cả có  7 bạn.

+ Con có tất cả mấy hình tam giác. ?

(6 hình tam giác thêm 1 hình tam giác là 7 hình tam giác)

+ 6 con tính thêm 1 con tính là mấy con tính ?

( GV : 7 học sinh, 7 hình hình tam giác, 7 con tính đều có số lượng là 7.

Để thể hiện số lượng là  bảy như trên người ta dùng chữ số bảy .

- Đây là chữ số 7 in, 7 viết ( treo mẫu)

- Viết bảng :1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

+ Số 7 đứng liền sau số nào ?(6)

+ Số nào đứng liền trước số 7 ?(6)....
	- Quan sát tranh

- Trả lời câu hỏi

- Cùng nhìn lên tranh và kiểm tra lại bằng cách đếm số bạn trong tranh

- Nhắc lại (cá nhân) 

- Sử dụng bộ thực hành toán

- Lấy 6 hình tam giác rồi lấy thêm 1 hình tam giác nữa.

- Quan sát SGK, trả lời 

- Đọc : Bảy 

- Viết bảng con

- Lấy que tính rồi đếm ngược lại

- Đếm xuôi, đếm ngược sau đó trả lời câu hỏi.

	2
	Nghỉ giữa giờ
	
	Hát múa

	
	3. Luyện tập


	Phương pháp Luyện tập - Thực hành
	

	
	Bài 1: Viết số 7

Bài 2: Số ?

Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống :

Bài 4: >, <, = ? 


	- Hướng dẫn HS viết số7

- Hướng dẫn hs làm bài tập

+Có mấy bàn là trắng ?

+ Có mấy bàn là đen ?

+ Có tất cả mấy bàn là ?

Bảy bàn là gồm 6 bàn là và 1 bàn là ta nói bảy gồm 6 và 1, 7 gồm 1 và 6

*Tương tự với hai hình còn lại để rút ra :

Bảy gồm 5 và 2, gồm 2 và 5

Bảy gồm 4 và 3 , gồm 3 và 4

- Hướng dẫn hs làm bài tập

+ Trong các số từ 1 đến 7, số nào lớn nhất ? (số 7)

+ Số nào bé nhất ? (số 1)

- Nêu câu hỏi

- Nhận xét
	- Viết số 7

- Nêu yêu cầu bài

- Làm bài

- Nhắc lại cấu tạo số 7 (cá nhân, đồng thanh)

- Nêu yêu cầu 

- Đếm ô vuông và viết số vào ô trống

- Làm bài và chữa miệng

- Nêu yêu cầu

- Làm bài 

- Lên bảng chữa bài

	3’
	C. Củng cố - Dặn dò
	
	

	
	- Củng cố :Trò chơi

- Dặn dò:

Bài sau: Số 8


	- Hãy tìm trong lớp các nhóm đồ vật có số lượng là 7 ?

- Nhận xét giờ học

- Dặn dò chuẩn bị bài sau.
	- Thi tìm nhanh các nhóm đồ vật có số lượng là 7




	
	TOÁN
BÀI: SỐ 8


	 
	


    I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:
    1. Kiến thức   

       - HS có khái niệm ban đầu về số 8. 
   - Biết đọc, viết số 7, đếm và so sánh các số trong phạm vi 8, nhận biết số lượng trong phạm vi 8, vị trí của số 8, vị trí của số 8 trong dãy số từ 1 đến 8. 
    2. Kĩ năng: HS có kĩ năng đọc, viết các số 1-8, so sánh các số từ 1-8                      
   3. Thái độ: Rèn tính chăm chỉ, tự tin, cẩn thận, ham hiểu biết và hứng thú trong học tập môn Toán.
    II. Đồ dùng dạy học

· Các nhóm đồ vật có số lượng là 8

· Số 8 mẫu

· 8 miếng bìa nhỏ viết các số từ 1 -> 8

· Sách giáo khoa toán, bộ thực hành toán

   III. Hoạt động dạy học 
	Thời gian
	Nội dung dạy học chủ yếu
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’
	A. Khởi động
	Phương pháp Kiểm tra - Đánh giá.
	

	
	+ Trong các số từ 1 đến 7, số nào  lớn nhất, số nào bé nhất?

+ Liền trước số 7 là số nào?

+ Liền sau số 6 là số nào?
	- Nhận xét, đánh giá.


	- Chữa bài.

	30’
	B. Bài mới
	Phương pháp Gợi mở - Vấn đáp -Luyện tập.
	

	
	1.Giới thiệu bài 

2.Giới thiệu số 8
- Lập số 8

- Giới thiệu chữ số 8.

- Thứ tự của số 8
	- Giới thiệu bài, ghi bảng

+ Lúc đầu có mấy bạn chơi nhảy dây ? Có thêm mấy bạn muốn chơi ? 

7 bạn  thêm 1 bạn là 8 bạn .Tất cả có  8 bạn.

+ Con có tất cả mấy hình tam giác ?

(7 hình tam giác thêm 1 hình tam giác là 7 hình tam giác)

+ 7 con tính thêm 1 con tính là mấy con tính ?

( GV: 8 học sinh, 8 hình tam giác, 8 con tính đều có số lượng là 8.

Để thể hiện số lượng là  tám như trên người ta dùng chữ số tám .

- Đây là chữ số 8 in, 8 viết ( treo mẫu)

- Viết bảng :1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

+ Số 8 đứng liền sau số nào ? (7)

+ Số nào đứng liền trước số 8 ? (7) ....
	- Quan sát tranh

- Trả lời câu hỏi

- Cùng nhìn lên tranh và kiểm tra lại bằng cách đếm số bạn trong tranh

- Nhắc lại (cá nhân) 

- Sử dụng bộ thực hành toán

- Lấy 7 hình tam giác rồi lấy thêm 1 hình tam giác nữa.

- Quan sát SGK, trả lời 

- Đọc : Tám 

- Viết bảng con

- Lấy que tính rồi đếm ngược lại

- Đếm xuôi, đếm ngược sau đó trả lời câu hỏi.

	2’
	Nghỉ giữa giờ
	
	Hát múa

	
	3. Luyện tập


	Phương pháp Luyện tập - Thực hành
	

	
	Bài 1: Viết số 8

Bài 2: Số ?

Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống :

Bài 4: >, <, = ?
	- Hướng dẫn HS viết số 8

- Hướng dẫn HS làm bài tập

Tám chấm tròn gồm 7 chấm tròn và 1 chấm tròn ta nói tám gồm 7 và 1, 8 gồm 1 và 7

*Tương tự với hai hình còn lại để rút ra :

Tám gồm 6 và 2, gồm 2 và 6

Tám gồm 5 và 3, gồm 3 và 5

Tám gồm 4 và 4

- Hướng dẫn hs làm bài tập

+ Trong các số từ 1 đến 8, số nào lớn nhất ? (số 8)

+ Số nào bé nhất ? (số 1)

- Nêu câu hỏi

- Nhận xét 
	- Viết số 8

- Nêu yêu cầu bài

- Làm bài

- Nhắc lại cấu tạo số 8 (cá nhân, đồng thanh)

- Nêu yêu cầu 

- Làm bài và chữa miệng

- Nêu yêu cầu

- Làm bài 

- Lên bảng chữa bài 

	3’
	C. Củng cố - Dặn dò
	
	

	
	- Củng cố: Trò chơi
- Dặn dò:

Bài sau: Số 9


	- Hãy tìm trong lớp các nhóm đồ vật có số lượng là 8 ?

- Nhận xét giờ học

- Dặn dò chuẩn bị bài sau.
	- Thi tìm nhanh các nhóm đồ vật có số lượng là 8




	
	TOÁN   

	 
	BÀI : SỐ 9


   I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:
   1. Kiến thức   

   - HS có khái niệm ban đầu về số 9. 
   - Biết đọc, viết số 7, đếm và so sánh các số trong phạm vi 9, nhận biết số lượng trong phạm vi 9, vị   trí của số 9, vị trí của số 9 trong dãy số từ 1 đến 9. 
   2. Kĩ năng: HS có kĩ năng đọc, viết các số 1- 9, so sánh các số từ 1- 9                     
   3. Thái độ: Rèn tính chăm chỉ, tự tin, cẩn thận, ham hiểu biết và hứng thú trong học tập môn Toán.
   II. Đồ dùng dạy học

· Các nhóm đồ vật có số lượng là 9

· Số 9 mẫu

· 9 miếng bìa nhỏ viết các số từ 1 -> 9

· Sách giáo khoa toán, bộ thực hành toán

   III. Hoạt động dạy học 
	Thời gian
	Nội dung dạy học chủ yếu
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’
	A. Khởi động
	Phương pháp Kiểm tra - Đánh giá.
	

	
	+ Nêu cấu tạo số 8 ?

+ <, >, = ?

7... 8      4... 8     6  ...  7... 8    

8... 8      4... 4      5 ... 4 ... 3
	- Nhận xét, đánh giá.


	 - HS  trả lời miệng câu hỏi của GV.

- Hai HS lên bảng làm bài.

	30’
	B. Bài mới 
	Phương pháp Gợi mở - Vấn đáp -Luyện tập.
	

	
	1.Giới thiệu bài 

2.Giới thiệu số 9
- Lập số 9

- Giới thiệu chữ số 9.

- Thứ tự của số 9
	- Giới thiệu bài, ghi bảng

+ Lúc đầu có mấy bạn chơi nhảy dây ? Có thêm mấy bạn muốn chơi ? 

Tám bạn  thêm 1 bạn là 9 bạn. Tất cả có  9 bạn.

+ Con có tất cả mấy hình tam giác ?

(8 hình tam giác thêm 1 hình tam giác là 8 hình tam giác)

+ 8 con tính thêm 1 con tính là mấy con tính ?

( GV : 9 học sinh, 9 hình tam giác, 9 con tính đều có số lượng là 9.

Để thể hiện số lượng là chín như trên người ta dùng chữ số chín .

- Đây là chữ số 9 in, 9 viết ( treo mẫu)

- Viết bảng:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

+ Số 8 đứng liền sau số nào?
+ Số nào đứng liền trước số 8? 
	- Quan sát tranh

- Trả lời câu hỏi

- Cùng nhìn lên tranh và kiểm tra lại bằng cách đếm số bạn trong tranh

- Nhắc lại (cá nhân) 

- Sử dụng bộ thực hành toán

- Lấy 7 hình tam giác rồi lấy thêm 1 hình tam giác nữa.

- Q/ sát SGK, trả lời 

- Đọc : Chín 

- Viết bảng con

- Lấy que tính rồi đếm ngược lại

- Đếm xuôi, đếm ngược sau đó trả lời câu hỏi.

	2’
	Nghỉ giữa giờ
	
	Hát múa

	
	3. Luyện tập


	Phương pháp Luyện tập - Thực hành
	

	
	Bài 1: Viết số 9

Bài 2: Số ?

Bài 3: >, <, = ?

Bài 4: Số ?

Bài 5: Viết số thích hợp vào ô trống 

	- Hướng dẫn HS viết số 9

- Hướng dẫn hs làm bài tập

+ Có mấy con tính màu xanh, màu đen ?

+ Có tất cả mấy con tính ?

Chín con tính gồm 8 con tính và 1 con tính ta nói chín gồm 8 và 1, 9 gồm 1 và 8

*Tương tự với hai hình còn lại để rút ra :

Chín gồm 7 và 2, gồm 2 và 7

Chín gồm 6 và 3, gồm 3 và 6

Chín gồm 5 và 4, gồm 4 và 5

- Nêu câu hỏi

- Nhận xét 

- Hướng dẫn hs làm bài tập

- Hướng dẫn hs làm bài tập

+ Trong các số từ 1 đến 9, số nào lớn nhất ? (số 9)

+ Số nào bé nhất ? (số 1)
	- Viết số 9

- Nêu yêu cầu bài

- Làm bài

- Nhắc lại cấu tạo số 9 (cá nhân, đồng thanh)

- Nêu yêu cầu 

- Làm bài và chữa miệng

- Nêu yêu cầu

- Làm bài 

- Lên bảng chữa bài 
- Nêu yêu cầu

- Làm bài 

- Lên bảng chữa bài 

	3’
	C. Củng cố - Dặn dò
	
	

	
	- Củng cố: Trò chơi
- Dặn dò:

Bài sau: Số 0
	- Hãy tìm trong lớp các nhóm đồ vật có số lượng là 9 ?

- Nhận xét giờ học

- Dặn dò chuẩn bị bài sau.
	- Thi tìm nhanh các nhóm đồ vật có số lượng là 9




	
	TOÁN   

	 
	BÀI: SỐ 0


   I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:
   1. Kiến thức   

   - HS có khái niệm ban đầu về số 0. 
   - Biết đọc, viết số 0, đếm và so sánh các số trong phạm vi 0, vị trí của số 0, vị trí của số 0 trong dãy số từ 0 đến 9. 
   2. Kĩ năng: HS có kĩ năng đọc, viết các số 0 - 9, so sánh các số từ 0 - 9                     
   3. Thái độ: Rèn tính chăm chỉ, tự tin, cẩn thận, ham hiểu biết và hứng thú trong học tập    môn Toán.
   II. Đồ dùng dạy học

· Số 0 mẫu

· Sách giáo khoa toán, bộ thực hành toán

   III. Hoạt động dạy học 
	Thời gian
	Nội dung dạy học chủ yếu
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’
	A. Khởi động
	Phương pháp Kiểm tra - Đánh giá.
	

	
	+ Nêu cấu tạo số 9 ?

+ Số ?

 8 <  ...   6 <  ...   7<  ... <  9

 ...  > 8   ...  > 6   6 <  ...<  8
	- Nhận xét, đánh giá.


	 - HS  trả lời miệng câu hỏi của GV.

- Hai HS lên bảng làm bài.

	30’
	B. Bài mới
	Phương pháp Gợi mở - Vấn đáp -Luyện tập.
	

	
	1. Giới thiệu số 0

2. Lập số 0

- Giới thiệu chữ số 0

3. Thứ tự của số 0


	- Giới thiệu bài, ghi bảng

+Lúc đầu trong bể có mấy con cá ?, lấy đi 1 con cá còn mấy con cá?, lấy tiếp 1 con cá còn mấy con cá?, lấy đi nốt  con cá  nữa còn mấy con cá ? (không còn con cá nào )

- Nhắc lại :

3 con cá bớt đi 3 con cá không còn con cá nào .

+ Con còn  mấy hình tam giác ?

(2 hình tam giác bớt 2 hình tam giác thì không còn hình tam giác nào .

Để biểu diễn không có con cá nào trong lọ, không có hình tam giác nào trên bàn ... người ta dùng số 0

- Số không được viết bằng chữ số 0.

- Chữ số 0 gồm một nét cong tròn khép kín

- Viết bảng: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

+Trong các số từ 0 đến 9, số nào bé nhất ? (số 0)

+ Trong các số từ 0 đến 9, số nào lớn nhất ? ( số 9)
	- Quan sát tranh

- Trả lời câu hỏi

- Cùng nhìn lên tranh và kiểm tra lại bằng cách đếm số bạn trong tranh

- Nhắc lại (cá nhân) 

- Sử dụng bộ thực hành toán

- Lấy 7 hình tam giác rồi lấy thêm 1 hình tam giác nữa.

- Quan sát SGK, trả lời 

- Đọc : Không 

- Viết bảng con

- Lấy que tính rồi đếm ngược lại

- Đếm xuôi, đếm ngược sau đó trả lời câu hỏi.

	2’
	Nghỉ giữa giờ
	
	Hát múa

	
	3. Luyện tập


	Phương pháp Luyện tập - Thực hành
	

	
	Bài 1: Viết số 0

Bài 2: Số ?

Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống 
Bài 4: >, <, = ?


	- Hướng dẫn HS viết số 0

- Hướng dẫn hs làm bài tập

+ Trong các số từ 1 đến 9, số nào lớn nhất ? (số 9)

+ Số nào bé nhất ? (số 1)

- Nêu câu hỏi

- Nhận xét 

- Nhận xét 

- Chấm một số bài
	- Viết số 0

- Nêu yêu cầu bài

- Làm bài

- Nêu yêu cầu 

- Làm bài và chữa miệng

- Nêu yêu cầu

- Làm bài 

- Lên bảng chữa bài 


	3’
	C. Củng cố - Dặn dò

	
	

	
	- Củng cố: Trò chơi
- Dặn dò:
Bài sau: Số 10
	- So sánh số đã học

- Nhận xét giờ học

- Dặn dò chuẩn bị bài sau.

	- Thi hai đội


	
	TOÁN   

	 
	BÀI : SỐ 10


      I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:
     1. Kiến thức  
      -  Có khái niệm ban đầu về số 10.

      - Sắp xếp các số theo thứ tự đã xác định.

      - So sánh các số trong phạm vi 10.   
      2. Kĩ năng: HS có kĩ năng đọc, viết các số 0-10, so sánh các số từ 0-10  

      3. Thái độ: Rèn tính chăm chỉ, tự tin, cẩn thận, ham hiểu biết và hứng thú trong học tập môn Toán.
     II. Đồ dùng dạy học

· Các nhóm đồ vật có số lượng là 10

· Số 10 mẫu

· 10 miếng bìa nhỏ viết các số từ 1 -> 10

· Sách giáo khoa toán, bộ thực hành toán

     III. Hoạt động dạy học 
	Thời gian
	Nội dung dạy học chủ yếu
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’
	A. Khởi động
	Phương pháp Kiểm tra - Đánh giá.
	

	
	+  <, >, = ?

0    3 ; 0    8 ; 0    5 ; 1      6

8    7 ; 8   0 ; 5    0 ;   6      0

8   8 ;  4   4 ; 0    4 ;   1      0
	- Nhận xét, đánh giá.
	- Hai HS lên bảng làm bài.

	30’
	B. Bài mới
	Phương pháp Gợi mở - Vấn đáp -Luyện tập.
	

	
	1.Giới thiệu bài 

2.Giới thiệu số 10
- Lập số 10

- Giới thiệu chữ số 10.

- Thứ tự của số 10


	- Giới thiệu bài, ghi bảng

+ Có mấy bạn làm rắn?, có mấy bạn làm thầy thuốc? 

+ Tất cả có mấy bạn đang chơi? (tất cả có 10 bạn)

Có chín bạn  thêm 1 bạn là 10 bạn. Tất cả có 10 bạn.

 + Con có tất cả mấy hình tam giác ?

(9 hình tam giác thêm 1 hình tam giác là 10 hình tam giác)

+ 9 con tính thêm 1 con tính là mấy con tính ?

( GV : 10 học sinh, 10 hình tam giác, 10 con tính đều có số lượng là 10.

Để thể hiện số lượng là mười như trên người ta dùng chữ số mười.

- Đây là chữ số 10 in, 10 viết ( treo mẫu)

- Viết bảng :1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10

+ Số 10 đứng liền sau số nào?
+ Số nào đứng liền trước số 10? 
	- Quan sát tranh

- Trả lời câu hỏi

- Cùng nhìn lên tranh và kiểm tra lại bằng cách đếm số bạn trong tranh

- Nhắc lại (cá nhân) 

- Sử dụng bộ thực hành toán

- Lấy 9 hình tam giác rồi lấy thêm 1 hình tam giác nữa.

- Quan sát SGK, trả lời 

- Đọc : Mười 

- Viết bảng con

- Lấy que tính rồi đếm ngược lại

- Đếm xuôi, đếm ngược sau đó trả lời câu hỏi.

	2’
	Nghỉ giữa giờ
	
	Hát múa

	
	3. Luyện tập


	Phương pháp Luyện tập - Thực hành
	

	
	Bài 1: Viết số 10

Bài 2: Số?

Bài 3: Số?

Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống 
Bài 5 : Khoanh vào số lớn nhất theo mẫu 
	- Hướng dẫn HS viết số 10

- Hướng dẫn hs làm bài tập

- Hướng dẫn hs làm bài tập

- Nêu câu hỏi

- Nhận xét 

- Hướng dẫn hs làm bài tập

+ Trong các số từ 1 đến 10, số nào lớn nhất ? (số 10)

+ Số nào bé nhất ? (số 1)

- Hướng dẫn hs làm bài tập

- Nhận xét 
	- Viết số 10

- Nêu yêu cầu 

- Làm bài và chữa miệng

- Nêu yêu cầu bài

- Làm bài

- Nhắc lại cấu tạo số 10 (cá nhân, đồng thanh)

- Nêu yêu cầu

- Làm bài 

- Lên bảng chữa bài 
- Nêu yêu cầu

- Làm bài, đọc chữa bài

	3’
	C. Củng cố - Dặn dò
	
	

	
	- Củng cố: Trò chơi
- Dặn dò:

Bài sau: Luyện tập
	- Hãy tìm trong lớp các nhóm đồ vật có số lượng là 10 ?

- Nêu lại cấu tạo số 10 ?

- Nhận xét giờ học

- Dặn dò chuẩn bị bài sau.
	- Thi tìm nhanh các nhóm đồ vật có số lượng là 10




	
	TOÁN   

	 
	BÀI: LUYỆN TẬP


     I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:
     1. Kiến thức  

     -   Học sinh được củng cố về nhận biết số lượng trong phạm vi 10.

     - Đọc, so sánh các số trong phạm vi 10, thứ tự của mỗi số trong phạm             

     2. Kĩ năng: HS có kĩ năng đọc, viết các số 0-10, so sánh các số từ 0-10            

     3. Thái độ: Rèn tính chăm chỉ, tự tin, cẩn thận, ham hiểu biết và hứng thú trong học tập môn Toán.     
     II. Đồ dùng dạy học

· Bộ ghi số từ 1 đến 10

· Sách giáo khoa toán, bộ thực hành toán

     III. Hoạt động dạy học 
	Thời gian
	Nội dung dạy học chủ yếu
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’
	A. Khởi động
	Phương pháp Kiểm tra - Đánh giá.
	

	
	+ Số 10 lớn hơn những số nào ?

+ Những số nào nhỏ hơn số 10?

+ Hãy đếm từ 0 đến 10 và ngược lại?
	- Nhận xét, đánh giá.


	- Trả lời câu hỏi.



	30’
	B. Bài mới
	Phương pháp Luyện tập – Thực hành.
	

	
	1. Giới thiệu bài 

2. Luyện tập

Bài 1: Nối (theo mẫu)

Bài 2 : Vẽ thêm cho đủ 10 chấm tròn :

Bài 3: Có mấy hình tam giác 

	- Giới thiệu bài, ghi bảng .

- Hướng dẫn học sinh làm bài

- Nhận xét

- Hướng dẫn học sinh làm bài tập

- Nhận xét, đánh giá.

- Hướng dẫn học sinh làm bài tập

- Nhận xét, đánh giá

	- Nêu yêu cầu của bài.

- Làm bài, một HS chữa bài.

- Nêu yêu cầu của bài.

- Làm bài, một HS chữa bài.

- Nêu yêu cầu của bài.

- Đếm hình và ghi số vào ô trống.

- Đọc, chữa bài.

	2’
	Nghỉ giữa giờ
	
	Hát múa

	
	Bài 4: >, <, = 

Bài 5: Số ? 
	- Nhận xét, đánh giá.

- Hướng dẫn mẫu.

- Nhận xét
	- Nêu yêu cầu 
- Làm cá nhân, chữa bảng.

- Nêu yêu cầu 
- Làm cá nhân, chữa bảng.

- Đọc lại cấu tạo số 10.

	3’
	C. Củng cố - Dặn dò
	
	

	
	- Củng cố:

- Dặn dò:

Bài sau: Luyện tập chung


	- Tổ chức thành trò chơi 

- Đánh giá, nhận xét, tuyên dương tổ thắng cuộc.

- Nhận xét tiết học

- Hướng dẫn HS chuẩn bị bài sau.
	- Tham gia chơi theo tổ.


	
	TOÁN   

	 
	BÀI : LUYỆN TẬP CHUNG


    I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:
    1. Kiến thức   
     - Học sinh được củng cố về nhận biết số lượng trong phạm vi 10.

     - Đọc, so sánh các số trong phạm vi 10, thứ tự của mỗi số trong phạm  
     2. Kĩ năng: HS có kĩ năng đọc, viết các số 0-10, so sánh các số từ 0-10            
     3. Thái độ: Rèn tính chăm chỉ, tự tin, cẩn thận, ham hiểu biết và hứng thú trong học tập môn Toán.
    II. Đồ dùng dạy học

· Bộ ghi số từ 0 đến 10

· Sách giáo khoa toán, bộ thực hành toán

    III. Hoạt động dạy học 
	Thời gian
	Nội dung dạy học chủ yếu
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’
	A. Khởi động
	Phương pháp Kiểm tra - Đánh giá.
	

	
	+ Nêu cấu tạo của số 10 ?
	- Nhận xét, đánh giá.


	- Trả lời câu hỏi.



	30’
	B. Bài mới
	Phương pháp Luyện tập – Thực hành.
	

	
	1. Giới thiệu bài 

2. Luyện tập

Bài 1: Nối (theo mẫu)

Bài 2: Viết các số từ 0 đến 10
Bài 3: Số ?


	- Giới thiệu bài, ghi bảng .

- Hướng dẫn học sinh làm bài

- Nhận xét

- Nhận xét.

- Hướng dẫn học sinh làm bài tập

- Nhận xét, đánh giá.
	- Nêu yêu cầu của bài.

- Làm bài, một HS chữa bài.

- Nêu yêu cầu của bài.

- Làm bài.

- Nêu yêu cầu của bài. Làm cá nhân.

- Đọc, chữa bài.

	2’
	Nghỉ giữa giờ
	
	Hát múa

	
	Bài 4 : Viết các số: 6, 1, 3, 7, 10

Bài 5: Xếp hình theo mẫu
	- Nhận xét, đánh giá.

- Yêu cầu HS lấy hình và xếp.
	- Nêu yêu cầu 
- Làm cá nhân, chữa bảng.

- Nêu yêu cầu 
- Làm cá nhân, chữa bài.

- Nêu quy luật.

	3’
	C. Củng cố - Dặn dò
	
	

	
	- Củng cố:

- Dặn dò:

Bài sau: Luyện tập chung


	- Tổ chức thành trò chơi 

- Đánh giá, nhận xét, tuyên dương tổ thắng cuộc.

- Nhận xét tiết học

- Hướng dẫn HS chuẩn bị bài sau.

	- Tham gia chơi theo tổ.


	
	TOÁN   

	 
	BÀI: LUYỆN TẬP


     I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:
     1. Kiến thức   
     - Học sinh được củng cố về nhận biết số lượng trong phạm vi 10.

     - Đọc, so sánh các số trong phạm vi 10, thứ tự của mỗi số trong phạm  
     2. Kĩ năng: HS có kĩ năng đọc, viết các số 0-10, so sánh các số từ 0-10            
     3. Thái độ: Rèn tính chăm chỉ, tự tin, cẩn thận, ham hiểu biết và hứng thú trong học tập môn Toán
     II. Đồ dùng dạy học

· Bộ ghi số từ 1 đến 10

· Sách giáo khoa toán, bộ thực hành toán

     III. Hoạt động dạy học 
	Thời gian
	Nội dung dạy học chủ yếu
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’
	A. Khởi động

	Phương pháp Kiểm tra - Đánh giá.
	

	
	- Hãy đếm từ 0 đến 10 và ngược lại ?

- Điền dấu : 

4....  8     5 .... 2      10  .... 9
	- Nhận xét, đánh giá.


	- Trả lời câu hỏi.

- Một HS chữa bài.

	30’
	B. Bài mới:
	Phương pháp Luyện tập – Thực hành.
	

	
	1. Giới thiệu bài 

2. Luyện tập

Bài 1: Số ?

Bài 2: >, <, =

Bài 3: Số ?


	- Giới thiệu bài, ghi bảng .

- Hướng dẫn học sinh làm bài

- Nhận xét

- Hướng dẫn học sinh làm bài tập

- Nhận xét, đánh giá.

- Hướng dẫn học sinh làm bài tập

- Nhận xét, đánh giá.


	- Nêu yêu cầu của bài.

- Làm bài, một HS chữa bài.

- Nêu yêu cầu của bài.

- Làm bài, một HS chữa bài.

- Nêu yêu cầu của bài.

- Đếm hình và ghi số vào ô trống.

- Đọc, chữa bài.


	2’
	Nghỉ giữa giờ
	
	Hát múa

	
	Bài 4: Viết các số : 8, 5, 2, 9, 6

Bài 5: Hình dưới đây có mấy hình tam giác? 
	- Nhận xét, đánh giá.

- Hướng dẫn cách đếm hình.

- Nhận xét
	- Nêu yêu cầu của bài.

- Làm cá nhân, chữa bảng.

- Nêu yêu cầu của bài.

- Làm cá nhân, chữa bảng.

	3’
	C. Củng cố - Dặn dò
	
	

	
	- Củng cố:

- Dặn dò:

Bài sau: Kiểm tra
	- Tổ chức thành trò chơi

- Đánh giá, nhận xét, tuyên dương tổ thắng cuộc.

- Nhận xét tiết học

- Hướng dẫn HS chuẩn bị bài sau.
	- Tham gia chơi theo tổ.

- Đọc lại cấu tạo số 10, 9, 8, 7.


	
	TOÁN   

	 
	BÀI: KIỂM TRA


     I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:
  1. Kiến thức   
      -   Học sinh được củng cố về nhận biết số lượng trong phạm vi 10.

      - Đọc, viết các số. Nhận biết  thứ tự của mỗi số trong dãy số  từ 0  đến 10.

      - Nhận biết hình vuông, hình tròn, hình tam giác. 
      2. Kĩ năng: HS có kĩ năng đọc, viết các số 0-10, so sánh các số từ 0-10            

      3. Thái độ: Rèn tính chăm chỉ, tự tin, cẩn thận, ham hiểu biết và hứng thú trong học tập môn Toán
     II. Đồ dùng dạy học

· Phiếu kiểm tra.

     III. Hoạt động dạy học 
	Thời gian
	Nội dung dạy học chủ yếu
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	2’
	A. Khởi động
	Phương pháp Kiểm tra - Đánh giá.
	

	
	
	- Kiểm tra việc chuẩn bị của HS.
	- Chuẩn bị bút.

	35’
	B. Bài mới
	
	

	
	
	- Phát đề
- Thu bài
	- Làm bài cá nhân.

	3’
	C. Củng cố - Dặn dò
	
	

	
	- Củng cố:

- Dặn dò:

Bài sau: Phép cộng trong phạm vi 3
	- Nhận xét chung

- Hướng dẫn HS chuẩn bị bài sau.
	


	
	TOÁN   

	 
	BÀI: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 3


   I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:
   1. Kiến thức: Hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng

   2. Kĩ năng

   - Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 3

   - Biết làm tính cộng trong phạm vi 3

   3. Thái độ: Giúp học sinh thêm yêu thích môn học.
   II. Đồ dùng dạy học

· Sách giáo khoa toán, bộ thực hành toán

   III. Hoạt động dạy học 
	Thời gian
	Nội dung dạy học chủ yếu
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’
	A. Khởi động
	Phương pháp Đánh giá.
	

	
	
	 Cả lớp hát và vận động theo nhạc.

	

	30’
	B. Bài mới
	Phương pháp Gợi mở - Vấn đáp -Luyện tập.
	

	
	1. Giới thiệu phép cộng, bảng cộng trong phạm vi 3.
a) Hướng dẫn HS phép cộng: 

              1 + 1 = 2
b) Hướng dẫn HS phép cộng 

             2 + 1  = 3

c) Hướng dẫn HS phép cộng 

1 + 2 = 3

d) Bảng cộng trong phạm vi 3.

1 + 1 = 2

2 + 1 = 3

1 + 2 = 3


	+ Có 1 con gà thêm 1 con gà nữa. Hỏi có mấy con gà?

=> Một thêm một bằng hai. Để thể hiện điều đó có phép tính.

1 + 1 = 2

Dấu + gọi là "cộng"

- Gài bảng phép tính:  1+1=2

+ Có hai ô tô thêm một ôtô. Hỏi tất cả có mấy ô tô?

=> Để thể hiện điều đó ta có phép cộng 2 + 1 = 3

- Làm tương tự như phần a, b.

1 + 2 = 3

=> 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 1 + 2 = 3 là những phép cộng.

- Kiểm tra học sinh bảng cộng

- Có 2 chấm tròn, thêm 1 chấm tròn. Hỏi tất cả có mấy chấm tròn?

- Có 1 chấm tròn, thêm 2 chấm tròn. Hỏi tất cả có mấy chấm tròn.

2 + 1 = 3        1 + 2 = 3

+ Con nhận xét gì về kết quả của 2 phép tính? 
+ Vị trí của các số trong 2 phép tính giống hay khác nhau?
=> Vị trí của các số trong 2 phép tính là khác nhau nhưng kết quả 2 phép tính đều bằng 3. Vậy phép tính 2 + 1 = 1 + 2
	- Quan sát hình minh họa trong SGK

- Trả lời (cá nhân)

- Đọc phép tính

- Quan sát tranh, tự nêu bài toán.

- Trả lời

- Đọc phép tính: 

           2 + 1 = 3

- Thao tác trên bộ thực hành.

- Nêu phép cộng 

- Đọc các phép tính cộng

- Ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 3

- Quan sát   SGK.

-  Nêu bài toán

-  Nêu phép tính  

- Trả lời.



	2’
	Nghỉ giữa giờ
	
	Hát múa

	
	3. Luyện tập


	Phương pháp Luyện tập - Thực hành
	

	
	Bài 1: Tính 

Bài 2: Tính

Bài 3: Nối phép cộng với số thích hợp
	- Nhận xét.

- Hướng dẫn HS cộng theo cột dọc.

-  Chữa bài


	- Nêu yêu cầu

- Làm bài 

- Chữa miệng

- Làm bài cá nhân

- Lên bảng chữa bài

- Nêu yêu cầu

- Làm bài trên bảng phụ



	3’
	C. Củng cố - Dặn dò:
	
	

	
	- Củng cố: Trò chơi
- Dặn dò:

Bài sau: Luyện tập
	- Khuyến khích HS đặt đề toán

- Nhận xét giờ học

- Dặn dò chuẩn bị bài sau.


	- Đặt đề toán và nêu phép cộng trong phạm vi 3 tương ứng.




	
	TOÁN   

	 
	BÀI : LUYỆN TẬP


   I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:
   1. Kiến thức: Ôn tập lại kiến thức về phép cộng trong phạm vi 3

   2. Kĩ năng:

   - Củng cố về bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 3

   - Lập biểu thị tình huống trong tranh bằng 1 phép tính cộng.

   3. Thái độ: Giúp học sinh thêm yêu thích môn học.
   II. Đồ dùng dạy học

· Bảng phụ, phấn mầu.

· Sách giáo khoa toán, bộ thực hành toán

   III. Hoạt động dạy học 
	Thời gian
	Nội dung dạy học chủ yếu
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’
	A. Khởi động
	Phương pháp Kiểm tra - Đánh giá.
	

	
	1  +  .....  =  2

2  +  .....  =  ....  +  1

3 = ..... + ..... 
	- Nhận xét, đánh giá.


	- Một HS chữa bài.

	30’
	B. Bài mới
	Phương pháp Luyện tập – Thực hành.
	

	
	1. Giới thiệu bài 

2. Luyện tập

Bài 1: Số ?

Bài 2: Tính

Bài 3: Số ?


	- Giới thiệu bài, ghi bảng .

- Hướng dẫn học sinh làm bài

- Yêu cầu HS nhìn hình vẽ nêu đề toán.

- Nhận xét

- Hướng dẫn học sinh làm bài tập

- Nêu cách đặt tính theo cột dọc

- Nhận xét, đánh giá.

- Hướng dẫn học sinh làm bài tập

- Nhận xét, đánh giá.
	- Nêu yêu cầu của bài.

- Hai đến bốn HS nêu đề toán (nêu 2 đề toán)

- Làm bài, một HS chữa bài.

- Nêu yêu cầu của bài.

- Một HS trả lời.

- Làm bài, một HS chữa bài trên bảng.

- Nêu yêu cầu 
- Làm cá nhân.

- Ba HS lên bảng chữa bài.

	2’
	Nghỉ giữa giờ
	
	Hát múa

	
	Bài 4: Tính

Bài 5: Viết phép tính thích hợp 


	- Yêu cầu HS đặt đề toán dựa vào hình vẽ.

- Nhận xét, đánh giá.

- Yêu cầu HS đặt đề toán dựa vào hình vẽ.

- Nhận xét, đánh giá.
	- Nêu yêu cầu của bài.

- Ba HS nêu đề toán.

- Làm cá nhân, chữa miệng.

- Nêu yêu cầu 
- HS nêu đề toán.

- Làm cá nhân, chữa miệng.

	3’
	C. Củng cố - Dặn dò
	
	

	
	- Củng cố 
- Dặn dò: 

Bài sau: Phép cộng trong phạm vi 4
	- Tổ chức thành trò chơi  

- Đánh giá, nhận xét, tuyên dương tổ thắng cuộc.

- Nhận xét tiết học
- Hướng dẫn HS chuẩn bị bài sau.
	- Tham gia chơi theo tổ.

- Đặt đề toán có phép tính trong phạm vi 3.


	 
	TOÁN   

	 
	BÀI: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 4


   I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:
   1. Kiến thức: Hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng

   2. Kĩ năng

   - Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 4

   - Biết làm tính cộng trong phạm vi 4

   3. Thái độ: Giúp học sinh thêm yêu thích môn học.
   II. Đồ dùng dạy học

· Sách giáo khoa toán, bộ thực hành toán

   III. Hoạt động dạy học 
	Thời gian
	Nội dung dạy học chủ yếu
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’
	A. Khởi động
	Phương pháp Kiểm tra - Đánh giá.
	

	
	Bài 1: Số ? 

1 + 1 = .....       2 = 1 + .....

3 = ....+ .....      3 = .....+......

Bài 2: Đọc bảng cộng trong phạm vi 3
	- Nhận xét đánh giá.


	- Lên bảng

- Lên bảng đọc

	30’
	B. Bài mới
	Phương pháp Gợi mở - Vấn đáp -Luyện tập.
	

	
	1. Giới thiệu phép cộng, bảng cộng trong phạm vi 4.
a) Hướng dẫn HS phép cộng: 

              3 + 1 = 4
b) Hướng dẫn HS phép cộng 

             2 + 2  =  4

             1 + 3  =  4

c) Bảng cộng trong phạm vi 4.

3 + 1 = 4

1 + 3 = 4

2 + 2 = 4


	+ Có 3 con chim thêm 1 con chim nữa. Hỏi có mấy con chim?

=> Ba thêm một bằng bốn. Để thể hiện điều đó có phép tính.

3 + 1 = 4

- Gài bảng phép tính:  3 + 1 = 4

- Làm tương tự như phần a.

2 + 2 = 4, 1 + 3 = 4 

- Kiểm tra học sinh bảng cộng

- Có 3 chấm tròn, thêm 1 chấm tròn. Hỏi tất cả có mấy chấm tròn?

- Có 1 chấm tròn, thêm 3 chấm tròn. Hỏi tất cả có mấy chấm tròn.

3 + 1 = 4        1 + 3 =  4

+ Con nhận xét gì về kết quả của 2 phép tính? 

+ Vị trí của các số trong 2 phép tính giống hay khác nhau? 
=> Vị trí của các số trong 2 phép tính là khác nhau nhưng kết quả 2 phép tính đều bằng 4. Vậy phép tính 3 + 1 = 1 + 3
	- Quan sát hình minh họa trong SGK

- Trả lời (cá nhân)

- Đọc phép tính

- Thao tác trên bộ thực hành.

- Nêu phép cộng 

- Đọc các phép tính cộng

- Ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 4



	2’
	Nghỉ giữa giờ
	
	Hát múa

	
	3. Luyện tập


	Phương pháp Luyện tập - Thực hành
	

	
	Bài 1: Tính 

Bài 2: Tính

Bài 3: >, <, =

Bài 4: Viết phép tính thích hợp 


	- Nhận xét.

- Hướng dẫn HS cộng theo cột dọc.

- Nhận xét

- Nhận xét.

- Yêu cầu HS đặt đề toán dựa vào hình vẽ.

- Nhận xét, đánh giá.


	- Nêu yêu cầu

- Làm bài cá nhân

- Lên bảng chữa bài

- Nêu yêu cầu

- Làm bài trên bảng phụ

- Nêu yêu cầu

- Làm bài trên bảng phụ

- Nêu yêu cầu của bài.

- Một HS nêu đề toán.

- Làm cá nhân, chữa miệng.

	3’
	C. Củng cố - Dặn dò
	
	

	
	- Củng cố: Trò chơi

- Dặn dò:

Bài sau: Luyện tập
	- Khuyến khích HS đặt đề toán

- Nhận xét giờ học

- Dặn dò chuẩn bị bài sau.


	- Đặt đề toán và nêu phép cộng trong phạm vi 4 tương ứng.


	
	TOÁN   

	 
	BÀI: LUYỆN TẬP


   I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:
   1. Kiến thức: Ôn tập lại kiến thức về phép cộng trong phạm vi 3, 4

   2. Kĩ năng

   - Củng cố về bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 3, 4

   - Lập biểu thị tình huống trong tranh bằng 1 phép tính cộng.

   3. Thái độ: Giúp học sinh thêm yêu thích môn học.
   II. Đồ dùng dạy học

· Bảng phụ, phấn mầu.

· Sách giáo khoa toán, bộ thực hành toán

   III. Hoạt động dạy học 
	Thời gian
	Nội dung dạy học chủ yếu
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’
	A. Khởi động
	Phương pháp Kiểm tra - Đánh giá.
	

	
	3 ...... 2 + 1;  1 + 2 .......4

3 ...... 1 + 3;  3 + 1 ...... 4

3 .......1 + 1 ;  2 + 2 .......4
	- Nhận xét, đánh giá.


	- Hai HS lên bảng chữa bài.

- Cả lớp làm bảng con.

	30’
	B. Bài mới
	Phương pháp Luyện tập – Thực hành.
	

	
	1. Giới thiệu bài 

2. Luyện tập

Bài 1: Tính

Bài 2: Tính


	- Giới thiệu bài, ghi bảng .

- Hướng dẫn học sinh làm bài

- Nêu cách đặt tính theo cột dọc

- Nhận xét

- Hướng dẫn học sinh làm bài tập

- Nhận xét, đánh giá.
	- Nêu yêu cầu của bài.

- Làm bài, một HS chữa bài.

- Nêu yêu cầu của bài.

- Làm bài, 4 HS chữa bài trên bảng.

	2’
	Nghỉ giữa giờ
	
	Hát múa

	
	Bài 3: Tính

Bài 4 : Viết phép tính thích hợp


	- Yêu cầu HS đặt đề toán dựa vào hình vẽ.

- Nhận xét, đánh giá.

- Yêu cầu HS đặt đề toán dựa vào hình vẽ.

- Nhận xét, đánh giá.
	- Nêu yêu cầu.

- Nêu đề toán.

- Làm cá nhân.

- Đọc, chữa.

- Nêu yêu cầu.

- HS nêu đề toán.

- Làm cá nhân, chữa miệng.

	3’
	C. Củng cố - Dặn dò
	
	

	
	- Củng cố
- Dặn dò:

Bài sau: Phép cộng trong phạm vi 5
	- Yêu cầu HS đọc các phép cộng trong phạm vi 3, 4.

- Nhận xét tiết học

- Hướng dẫn HS chuẩn bị bài sau.
	- Trả lời.

- Đặt đề toán có phép tính trong phạm vi 4.


	
	 TOÁN  

	 
	BÀI : PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 5


   I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:
   1. Kiến thức: Hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng

   2. Kĩ năng

   - Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 5

   - Biết làm tính cộng trong phạm vi 5

   3. Thái độ: Giúp học sinh thêm yêu thích môn học.
   II. Đồ dùng dạy học

· Sách giáo khoa toán, bộ thực hành toán

   III. Hoạt động dạy học 
	Thời gian
	Nội dung dạy học chủ yếu
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’
	A. Khởi động
	Phương pháp Kiểm tra - Đánh giá.
	

	 
	Tính: 

1 + 1 = 2    1 + 2 =3     2 + 2 =4 

2 + 1 = 3   1 + 3=  4    1 + 3 = 4  

3 + 1 = 4   1 + 2 = 3    3 + 1 = 4  

1 + 1=  2   1 + 3 = 4    2 + 1 = 3
	- Nhận xét đánh giá.


	- Lên bảng làm bài



	30’
	B. Bài mới
	Phương pháp Gợi mở - Vấn đáp -Luyện tập.
	

	 
	1. Giới thiệu phép cộng, bảng cộng trong phạm vi 5.
a. Hướng dẫn HS phép cộng
              4 + 1 = 5
b. Hướng dẫn HS phép cộng 

             4 + 1  =  5

             3 + 2  =  5

             2 + 3  =  5

c. Bảng cộng trong phạm vi 5.

4 + 1 = 5

1 + 4 = 5

3 + 2 = 5

2 + 3 = 5


	+ Có 4 con cá thêm 1 con cá. Hỏi có tất cả mấy con cá? (có 4 con cá thêm 1 con cá, tất cả có 5 con cá)

+ Ta làm phép tính gì? 
+ Hãy đọc phép tính?

                  4 + 1 = 5

- Gài bảng phép tính:  4 + 1 = 5

- Kiểm tra học sinh bảng cộng

- Có 1 cái mũ, thêm 4 cái mũ nữa . Hỏi tất cả có mấy cái mũ? 
           1 + 4 = 5

+ Con nhận xét gì về kết quả của 2 phép tính? 
+ Vị trí của các số trong 2 phép tính giống hay khác nhau? (khác nhau)

=> Vị trí của các số trong 2 phép tính là khác nhau nhưng kết quả 2 phép tính đều bằng 5. Vậy  4 + 1 = 1 + 4
	- Quan sát hình minh họa trong SGK

- Trả lời (cá nhân)

- Đọc phép tính

- Thao tác trên bộ thực hành.

- Nêu phép cộng 

- Đọc các phép tính cộng

- Ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 5



	2’
	Nghỉ giữa giờ
	
	Hát múa

	
	3. Luyện tập


	Phương pháp - Luyện tập - Thực hành
	

	
	Bài 1: Tính 

Bài 2: Tính

Bài 3: Số ?

Bài 4: Viết phép tính thích hợp 


	- Nhận xét.

- Hướng dẫn HS cộng theo cột dọc.

- Nhận xét

- Nhận xét

- Yêu cầu HS đặt đề toán dựa vào hình vẽ.

- Nhận xét, đánh giá.
	- Nêu yêu cầu

- Làm bài 

- Chữa miệng

- Làm bài cá nhân

- Lên bảng chữa bài

- Nêu yêu cầu

- Làm bài trên bảng phụ

- Nêu yêu cầu của bài.

- Hai HS nêu đề toán

- Làm cá nhân, chữa miệng.

	3’
	C. Củng cố - Dặn dò
	
	

	
	- Củng cố: Trò chơi

- Dặn dò:

Bài sau: Luyện tập


	- Khuyến khích HS đặt đề toán

- Nhận xét giờ học

- Dặn dò chuẩn bị bài sau.
	- Đặt đề toán và nêu phép cộng trong phạm vi 5 tương ứng.




	
	TOÁN   

	 
	BÀI : LUYỆN TẬP


   I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:
   1. Kiến thức      
    - HS củng cố về bảng cộng  và làm tính cộng trong phạm vi 5.
    - Tập biểu thị tình huống trong tranh.                

    2. Kĩ năng:  Rèn kĩ năng thực hành tính nhẩm, tính dọc, kĩ năng so sánh                                                                                                                                                                                                                                    3. Thái độ: Rèn tính chăm chỉ, tự tin, cẩn thận, ham hiểu biết và hứng thú trong học tập môn Toán.
   II. Đồ dùng dạy học

· Bảng phụ, phấn mầu.

· Sách giáo khoa toán, bộ thực hành toán

   III. Hoạt động dạy học 
	Thời gian
	Nội dung dạy học chủ yếu
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’
	A. Khởi động
	Phương pháp Kiểm tra - Đánh giá.
	

	
	Đọc lại bảng cộng trong phạm vi 5

* < ,> , = ?

5 ..... 2 + 1                 2 + 3 .... 5

1 + 3 .... 5                  1 + 2 ... 5
	- Nhận xét, đánh giá.
	- Hai HS lên bảng chữa bài.

- Cả lớp làm bảng con.

	30’
	B. Bài mới
	Phương pháp Luyện tập – Thực hành.
	

	
	1. Giới thiệu bài 

2. Luyện tập

Bài 1: Tính

Bài 2: Tính

Bài 3: Tính
	- Giới thiệu bài, ghi bảng .

- Hướng dẫn học sinh làm bài

- Yêu cầu HS nêu nhận xét :

          2 + 3   và 3  + 2

          1 + 4   và 4  + 1

- Nhận xét

- Hướng dẫn học sinh làm bài tập

- Nêu cách đặt tính theo cột dọc

- Nhận xét, đánh giá.

- Hướng dẫn cách làm phép tính đầu tiên

- Nhận xét.
	- Nêu yêu cầu của bài.

- Làm bài, một HS chữa bài.

- Nêu yêu cầu.

- Làm bài, 2 HS chữa bài trên bảng.

- Nêu yêu cầu.

- Làm bài, 2 HS chữa bài trên bảng.

	2’
	Nghỉ giữa giờ
	
	Hát múa

	
	Bài 4: >, <, =

Bài 5: Viết phép tính thích hợp


	- Yêu cầu HS nêu cách làm phép tính 1 và 5.

- Nhận xét, đánh giá.

- Yêu cầu HS đặt đề toán dựa vào hình vẽ.

- Nhận xét, đánh giá.
	- Nêu yêu cầu của bài.

- Làm cá nhân.

- Chữa bảng.

- Nêu yêu cầu của bài.

- HS nêu đề toán.

- Làm cá nhân, chữa miệng.

	3’
	C. Củng cố - Dặn dò
	
	

	
	- Củng cố:

- Dặn dò:

Bài sau: Số 0 trong phép cộng

	- Yêu cầu HS đọc các phép cộng trong phạm vi 4, 5.

- Nhận xét tiết học

- Hướng dẫn HS chuẩn bị bài sau.


	- Trả lời.

- Đặt đề toán có phép tính trong phạm vi 5.


	
	TOÁN   

	 
	BÀI: SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG


I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:
       1. Kiến thức
      - Bước đầu nắm được phép cộng một số với 0 cho kết quả là chính số đó và biết thực hành  tính trong tình huống

      - Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp.               
      2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng thực hành tính nhẩm, tính dọc.                             

  3. Thái độ: Rèn tính chăm chỉ, tự tin, cẩn thận, ham hiểu biết và hứng thú trong học tập môn Toán.     
      II. Đồ dùng dạy học

· Tranh minh hoạ bài mới.

· Sách giáo khoa toán, bộ thực hành toán

     III. Hoạt động dạy học 
	Thời gian
	Nội dung dạy học chủ yếu
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’
	A. Khởi động
	Phương pháp Kiểm tra - Đánh giá.
	

	
	Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

..... + 1  = 5 ;3 + 1  =  .....   

2 + .....  = 3 ;.....  + 4  = 5  

5  =  1 + ... ; 3  =  ..... + 1
	- Nhận xét đánh giá.


	- Lên bảng làm bài



	30’
	B. Bài mới
	Phương pháp Gợi mở - Vấn đáp -Luyện tập.
	

	
	1. Giới thiệu một số phép cộng với số 0:

a. Giới thiệu các phép cộng       

     3 + 0 = 3

     0 + 3 = 3

b. Giới thiệu phép cộng 3 + 0 = 3 và 0  + 3  =  3.

c. Giáo viên cho học sinh lấy ví dụ tương tự.

VD : 4 + 0 = 0 + 4 = 4
	-  Treo tranh minh hoạ.

- Lồng thứ nhất có 3 con chim, lồng thứ 2 có 0 con chim. Hỏi cả hai lồng có mấy con chim.

+ 3 con chim thêm 0 con chim là mấy con chim ?.( là ba con chim)

+ Bài này làm phép tính gì ? (Phép cộng).

+Lấy bao nhiêu cộng bao nhiêu ?. (Lấy 3 cộng 0).

- Viết bảng : 3 + 0 = 3.

+Trong đĩa có mấy quả táo ?.

(Không có quả táo nào).

 + Đĩa thứ nhất có 0 quả táo, đĩa thứ hai có 3 quả táo. Hỏi cả hai đĩa có mấy quả táo ?

+ Muốn biết trong đĩa có mấy quả táo ta làm như thế nào?.

 0 + 3 = 3 => Vậy 3 + 0 = 0 + 3

- Cho HS lấy que tính để HS tìm ra phép tính 4 + 0 = 0 + 4 = 4

- Có nhận xét gì khi lấy một số cộng với 0
	- Quan sát tranh.

-  Nêu đề toán

- Trả lời.

- Đọc phép tính. (cá nhân, đồng thanh)

- Nêu đề toán

-  Nêu phép tính

-  Đọc hai phép tính.

3+ 0 = 3  ; 0 + 3 = 3

- Tự nêu phép tính 

-  Trả lời.



	2’
	Nghỉ giữa giờ
	
	Hát múa

	
	3. Luyện tập


	Phương pháp Luyện tập - Thực hành
	

	
	Bài 1: Tính 

Bài 2: Tính

Bài 3: Số ?

Bài 4: Viết phép tính thích hợp 


	- Nhận xét.

- Hướng dẫn HS cộng theo cột dọc.

- Nhận xét.

- Nhận xét

- Yêu cầu HS đặt đề toán dựa vào hình vẽ.

- Nhận xét, đánh giá.
	- Nêu yêu cầu

- Làm bài cá nhân

- Lên bảng chữa bài

- Nêu yêu cầu

- Làm bài trên bảng phụ

- Nêu yêu cầu của bài.

- Hai HS nêu đề toán.

- Làm cá nhân, chữa miệng.



	3’
	C. Củng cố - Dặn dò
	
	

	
	- Củng cố: Trò chơi
- Dặn dò:

Bài sau: Luyện tập
	- Yêu cầu HS nêu các phép cộng có số 0

- Nhận xét giờ học

- Dặn dò chuẩn bị bài sau.
	- Trả lời.


	
	TOÁN  

	 
	BÀI : LUYỆN TẬP


   I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:
   1. Kiến thức:
    - Củng cố về bảng trừ và làm tính trừ trong phạm vi các số đã học
    - So sánh các số trong phạm vi 5

    - Quan sát tranh nêu bài toán, viết phép tính thích hợp 

    2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng tính nhẩm, kĩ năng so sánh kết quả của hai phép tính.                                                                                          

    3. Thái độ: Rèn tính chăm chỉ, tự tin, cẩn thận, ham hiểu biết và hứng thú trong học tập môn Toán.
   II. Đồ dùng dạy học

· Bảng phụ ghi bài 4, phấn màu, bộ thực hành toán

· Hình vẽ minh hoạ bài 3, 4.

   III. Hoạt động dạy học 
	Thời gian
	Nội dung dạy học chủ yếu
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’
	A. Khởi động
	Phương pháp Kiểm tra - Đánh giá.
	

	
	Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống 3 + .... = 5     ....+ 2   = 5 ;    5 =  0 + ....

Bài 2: Tính               

5 + 0  = 
0 + 3 =

1 + 0  =
1 + 3 =
	- Nhận xét, đánh giá.


	- Hai HS lên bảng chữa bài.

- Cả lớp làm bảng con.

	30’
	B. Bài mới
	Phương pháp Luyện tập – Thực hành.
	

	
	1. Giới thiệu bài 

2. Luyện tập

Bài 1: Tính

Bài 2: Tính

	- Giới thiệu bài, ghi bảng .

Đặt câu hỏi

+ Có nhận xét gì về số thứ 2 trong phép cộng?  
+ Số thứ nhất ở mỗi cột  thay đổi như thế nào? 
* Trong phép cộng, một số không thay đổi, nếu ta thêm vào số kia bao nhiêu đơn vị thì kết quả cũng tăng lên bấy nhiêu đơn vị.

+ Khi đổi chỗ các số trong phép cộng thì kết quả của chúng như thế nào? 
*Đó chính là tính chất của phép cộng, khi biết 2 + 3 = 5 thì cũng biết ngay được 3 + 2 = 5

+ 0 cộng với số nào đó cũng bằng chính số đó.

+ Số nào cộng với 0 cũng bằng chính số đó.
	- Nêu yêu cầu

- Lên bảng làm bài 

- Trả lời câu hỏi

- Dựa vào bảng cộng đã học và tính chất cảu số 0 trong phép cộng để làm bài.

- Nêu yêu cầu 

- Làm bài cá nhân.

- Chữa bài trên bảng lớp.

	2’
	Nghỉ giữa giờ
	
	Hát múa

	
	Bài 3: >, <, =

Bài 5: Viết kết quả phép cộng


	+ Nhận xét gì về các phép so sánh trong bài? ( So sánh phép tính với một số, so sánh phép tính với phép tính)

+ Muốn điền dấu phải làm gì? (Tính kết quả của phép tính)

- Hướng dẫn HS cách điền dấu nhanh ở phép tính cuối
- Lấy một số ở hàng dọc cộng lần lượt với các số ở hành ngang rồi viết kết quả vào các ô tương ứng.

- Các số trong ô xanh có viết không? vì sao? (không, vì đây là những phép cộng chưa học tới).

- Nhận xét.
	-  Nêu yêu cầu

- Nêu kết quả so sánh (tính nhẩm kết quả cảu phép tính rồi so sánh)

- Chữa bài

- Nói nhanh dấu cần điền và giải thích bằng tính chất đối chõ số trong phép cộng.

- Nêu yêu cầu.

- Trả lời câu hỏi.

- Làm cá nhân và chữa bảng.

	3’
	C. Củng cố - Dặn dò
	
	

	
	- Củng cố:

- Dặn dò:

 Bài sau: Luyện tập chung
	- Yêu cầu HS nhắc lại các ghi nhớ về phép cộng đã học.

- Nhận xét tiết học

- Hướng dẫn HS chuẩn bị bài sau.


	- Trả lời.




	
	TOÁN   

	 
	BÀI : LUYỆN TẬP CHUNG


   I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:
   1. Kiến thức: Củng cố cho HS về

   - Bảng cộng trong phạm vi 5
   - Phép cộng một số với 0

   - So sánh các số

   2. Kĩ năng

   - Bảng cộng và làm phép tính cộng trong phạm vi 5

   - Phép cộng một số với 0

   - So sánh các số

   3. Thái độ: Giúp học sinh thêm yêu thích môn học.
   II. Đồ dùng dạy học

· Bảng phụ, phấn màu, bộ thực hành toán

· Hình vẽ minh hoạ.

   III. Hoạt động dạy học 
	Thời gian
	Nội dung dạy học chủ yếu
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’
	A. Khởi động
	Phương pháp Kiểm tra - Đánh giá.
	

	
	Bài 1: Tính.

2 + 2 =       3 + 1 =       0 + 0 =       

1 + 0 =       2 + 3 =       4 + 0 =       

Bài 2: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

2 + 2 ...... 3
    3 + 2 ..... 2 + 3

3 + 2 ...3 + 2    3 + 1...... 2 + 1
	- Nhận xét, đánh giá.


	- Lên bảng làm bài

- Dưới lớp đọc bảng cộng trong phạm vi 4, 5.

	30’
	B. Bài mới
	Phương pháp Luyện tập – Thực hành.
	

	
	1. Giới thiệu bài 

2. Luyện tập

Bài 1: Tính

Bài 2: Tính


	- Giới thiệu bài, ghi bảng .

-Khi thực hiện phép tính theo hàng dọc ta cần chú ý điều gì? (viết các số thẳng hàng với nhau)

- Nhắc HS viết các số thẳng cột

- Đặt câu hỏi 

+ Mỗi dãy tính có 2 phép cộng ta phải làm như thế nào? 

- Hướng dẫn HS làm bài

(Phải cộng lần lượt từ trái sang phải, đầu tiên lấy số thứ nhất cộng với số thứ hai sau đó lấy kết quả vừa tìm được cộng với số thứ 3)

- Nhận xét.
	- Nêu yêu cầu 

- Làm bài cá nhân.

- Đổi vở chữa bài

- Nêu lại cách thực hiện dãy tính

- Làm cá nhân và chữa bảng.



	2’
	Nghỉ giữa giờ
	
	Hát múa

	
	Bài 3: >, <, =

Bài 4: Viết phép tính thích hợp 
	-Nhắc lại phép so sánh: 2 + 1 = 1 + 2 (Vì khi ta đổi chỗ các số trong phép cộng thì kết quả không thay đổi)

+Nhận xét gì về các phép so sánh trong bài? (So sánh phép tính với một số, so sánh phép tính với phép tính)

+Trước khi điền dấu phải làm gì? (Tính kết quả của phép tính)

- Yêu cầu đặt đè toán và viết phép tính.

- Nhận xét.
	- Đọc yêu cầu của bài.

- Nêu lại cách so sánh và thực hiện phép tính

- Làm bài trên bảng lớp

- Chữa miệng

- Nêu yêu cầu 

- Chữa bài bằng cách nêu các đề toán theo  hình vẽ và phép tính tương ứng.

	3’
	C. Củng cố - Dặn dò
	
	

	
	- Củng cố
- Dặn dò:

Bài sau: Kiểm tra
	- Tổ chức trò chơi : Đặt đề toán dựa vào phép tính: 3 + 1 = 4,  4 + 1 = 5, 5 + 0 = 5,  
2 + 3 = 5.

- Bốn tổ tham gia chơi 

- Đánh giá, nhận xét, tuyên dương tổ thắng cuộc.

- Nhận xét tiết học

- Hướng dẫn HS chuẩn bị bài
	- Tham gia chơi theo tổ.


	
	TOÁN   

	 
	BÀI : KIỂM TRA GIỮA KỲ I


I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:
1. Kiến thức
· Nhận biết số lượng trong phạm vi 10, viết các số từ 0 ( 10.

· Nhận biết thứ tự mỗi số trong dãy các số từ 0 ( 10.

· Nhận biết hình vuông, hình tam giác, hình tròn.

· Các phép cộng đã học.
    2. Kĩ năng: HS có kĩ năng đọc, viết các số, thực hiện các phép tính cộng đã học.            

3. Thái độ: Rèn tính chăm chỉ, tự tin, cẩn thận, ham hiểu biết và hứng thú trong học tập    môn Toán
   II. Đồ dùng dạy học

· Phiếu kiểm tra.

   III. Hoạt động dạy học 
	Thời gian
	Nội dung dạy học chủ yếu
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	2’
	A. Khởi động
	Phương pháp Kiểm tra - Đánh giá.
	

	
	
	- Kiểm tra việc chuẩn bị của HS.


	- Chuẩn bị bút.

	35’
	B. Bài mới
	
	

	
	
	- Phát đề
	- Làm bài cá nhân.

	3’
	C. Củng cố - Dặn dò
	
	

	
	- Củng cố:

- Dặn dò :

Bài sau: Phép trừ trong phạm vi 3
	- Thu bài

- Nhận xét chung

- Hướng dẫn HS chuẩn bị bài sau.
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- Nêu số và so sánh..    1 ... _________________________________________________________________________________________________5
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